Chương 4
CHẾ ĐỘ MƯA, ẨM, BỐC HƠI

4.1. Chế độ mưa

Mưa là một trong những yếu tố cơ bản nhất của khí hậu, nó có liên quan đến mọi hoạt động của xã hội, sự phát triển của nền kinh tế, an ninh, quốc phòng, sinh thái và môi trường...

Tổng lượng mưa trung bình năm ở Quảng Bình phổ biến từ 1.800 - 2.600mm, là địa phương có lượng mưa thuộc loại trung bình so với trong khu vực cũng như trong toàn quốc.

4.1.1. Đặc điểm mưa năm

4.1.1.1. Sự biến đổi lượng mưa năm
a. Giao động lượng mưa qua các năm

Qua tính toán lượng mưa năm từ 1956 đến năm 2005 của trạm Đồng Hới, xác định các thông số thống kê như sau:

Lượng mưa trung bình nhiều năm: Xo = 2.173,8mm

Hệ số biến đổi Cvo = 0,196

Từ kết quả tính toán ở bảng 4.1 cho thấy, trị số trung bình của lượng mưa năm bình quân nhiều năm của các nhóm năm đều nhỏ hơn so với lượng mưa năm bình quân của cả thời kỳ dài 50 năm từ 0,17 - 10%, (trừ thời kỳ 1976 - 2005 lớn hơn 1,4 %).

Về trị số Cv, xét các nhóm năm 50 năm và 45 năm, cho thấy:

- Nhóm 50 năm (1956 - 2005): (Cv - Cvo)/Cvo = 0.00

- Nhóm 45 năm (1961 - 2005): (Cv - Cvo)/Cvo = 0.005

Qua phân tích về các mặt thì chọn thời kỳ tính toán từ 1961 - 2005 là hợp lý, vì sai số của Cv so với Cvo là nhỏ nhất, lượng mưa trung bình năm sai khác X0 là 0,17% nhỏ hơn giới hạn cho phép. Vì vậy, để chuỗi số liệu của các trạm được dài và đồng nhất thì ta chọn thời kỳ tính toán từ 1961 - 2005.

Bảng 4.1: Các thông số thống kê ứng với các thời kỳ tính toán

của trạm khí tượng Đồng Hới

	         Nhóm năm

   Thông số
	50 năm

(1956-2005)
	45 năm

(1961-2005)
	15 năm

(1961-1975)
	15 năm

(1976-1990)
	15 năm

(1991-2005)

	Xn
	2.173,8
	2.169,5
	2.154,7
	2.313,0
	2.041,2

	(Xbq- Xo)/Xo
	0.0
	0.013
	0.009
	0.064
	0.061

	Cv
	0.196
	0.195
	0.189
	0.164
	0.226

	(Cv- Cvo)/Cvo
	0.0
	0.005
	0.036
	0.163
	0.153


Ghi chú:  

Xn  -  Lượng mưa năm bình quân của một nhóm năm
Xo - Lượng mưa năm bình quân 50 năm (1956 - 2005)
Cv - Hệ số biến đổi lượng mưa năm trong một nhóm năm  
     Cvo - Hệ số biến đổi lượng mưa năm trong 50 năm (1956 - 2005)

b. Sự biến đổi của lượng mưa năm trong 45 năm (1961 - 2005)

Trong thời kỳ tính toán từ 1961 - 2005, hầu hết các trạm đo mưa và dòng chảy trên địa bàn tỉnh đều có số liệu liên tục và đầy đủ. Tuy nhiên, có một số trạm số liệu chưa được liên tục và chưa đầy đủ; trong phạm vi nhất định giữa các trạm đo có mối quan hệ tương đối tuyến tính theo một tỷ lệ nhất định (( = 0,70 -:- 0,90).

Sai số của hệ số tương quan được đánh giá theo tiêu chuẩn Fisơ:

Z = 1.15 lg[(( +1) / (( - 1) ] ( (n - 3) ( 2.5 

Tức là mức độ tương quan giữa những cặp số liệu với chuổi n = 45 năm và hệ số tương quan ( = 0.70 có xác suất tin cậy P = 99%.

Với thời kỳ 45 năm (1961 - 2005), lượng mưa năm bình quân nhiều năm của các trạm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được trình bày ở bảng 4.2.
Bảng 4.2: Lượng mưa năm bình quân nhiều năm của các trạm

tính cho thời đoạn 45 năm (1961-2005)
	STT
	Tên trạm
	Toạ độ địa lý
	Lượng mưa năm bình quân nhiều năm (mm)

	
	
	Kinh độ Đông
	Vĩ độ Bắc
	

	1
	Tuyên Hoá
	106.01
	17.53
	2.293,1

	2
	Đồng Tâm
	106.00
	17.55
	2.419,5

	3
	Mai Hoá
	106.11
	17.48
	2.103,0

	4
	Ba Đồn
	106.25
	17.45
	1.992,5

	5
	Đồng Hới
	106.35
	17.29
	2.173,5

	6
	Lệ Thuỷ
	106.47
	17.13
	2.248,4

	7
	Kiến Giang
	106.45
	17.07
	2.590,4

	8
	Tám Lu
	106.28
	17.11
	2.569,1

	9
	Minh Hoá
	106.01
	17.59
	2.320,4

	10
	Thanh Lạng
	105.51
	17.59
	2.505,2

	11
	Tân Lâm
	106.13
	17.54
	2.539,4

	12
	Tân Sum
	106.14
	17.51
	2.549,0

	13
	Roòn
	106.26
	17.53
	1.957,7

	14
	Rào Nan
	106.20
	17.43
	1.957,2

	15
	Tân Mỹ
	106.28
	17.42
	2.130,1

	16
	Cự Nẫm
	106.24
	17.38
	2.438,8

	17
	Việt Trung
	106.31
	17.29
	2.220,5

	18
	Cẩm Ly
	106.51
	17.21
	2.314,1


Bảng 4.3: Hệ số biến đổi Cv mưa năm của một số trạm 

ở Quảng Bình tính cho thời đoạn 45 năm (1961-2005)
	STT
	Trạm
	(X(mm)
	Cv
	STT
	Trạm
	(X(mm)
	Cv

	1
	Tuyên Hoá
	2.311,4
	0.213
	7
	Kiến Giang
	2.590,7
	0.178

	2
	Đồng Tâm
	2.419,5
	0.207
	8
	Tám Lu
	2.579,7
	0.195

	3
	Mai Hoá
	2.120,7
	0.209
	9
	Minh Hoá
	2.302,9
	0.173

	4
	Ba Đồn
	1.986,4
	0.235
	10
	Tân Mỹ
	2.125,2
	0.200

	5
	Đồng Hới
	2.173,8
	0.195
	11
	Việt Trung
	2.226,0
	0.161

	6
	Lệ Thuỷ
	2.248,4
	0.201
	12
	Cẩm Ly
	2.278,1
	0.20


Kết quả tính toán cho thấy, dù địa hình có bị chia cắt phức tạp nhưng hệ số biến đổi mưa năm Cv của các vùng trong tỉnh khá ổn định (Cv = 0.161 - 0.240). 

Bảng 4.4: Hệ số biến đổi Cv mưa năm của một số trạm 

ở Quảng Bình tính cho từng thời đoạn 15 năm

	Thời kỳ 1961 - 1975

	STT
	Trạm
	(X(mm)
	Cv
	Cs
	STT
	Trạm
	(X(mm)
	Cv
	Cs

	1
	Tuyên Hoá
	2.268,5
	0.19
	0.44
	7
	Kiến Giang
	2.640,9
	0.20
	1.15

	2
	Đồng Tâm
	2.363,6
	0.17
	0.41
	8
	Tám Lu
	2.682,2
	0.22
	1.73

	3
	Mai Hoá
	2.151,6
	0.18
	0.04
	9
	Minh Hoá
	2.280,1
	0.16
	0.94

	4
	Ba Đồn
	1.940,7
	0.21
	0.04
	10
	Tân Mỹ
	2.105,0
	0.20
	-0.25

	5
	Đồng Hới
	2.154,7
	0.19
	0.79
	11
	Việt Trung
	2.151,5
	0.14
	0.92

	6
	Lệ Thuỷ
	2.153,5
	0.17
	0.48
	12
	Cẩm Ly
	2.430,6
	0.19
	0.40

	Thời kỳ 1976 - 1990

	1
	Tuyên Hoá
	2.424,3
	0.26
	0.24
	7
	Kiến Giang
	2.681,7
	0.15
	0.63

	2
	Đồng Tâm
	2.561,5
	0.23
	0.40
	8
	Tám Lu
	2.533,5
	0.15
	-1.0

	3
	Mai Hoá
	2.190,6
	0.26
	0.53
	9
	Minh Hoá
	2.300,5
	0.17
	-0.37

	4
	Ba Đồn
	2.056,1
	0.27
	0.27
	10
	Tân Mỹ
	2.170,5
	0.23
	0.80

	5
	Đồng Hới
	2.313,0
	0.16
	0.06
	11
	Việt Trung
	2.277,2
	0.18
	-0.07

	6
	Lệ Thuỷ
	2.427,0
	0.17
	0.45
	12
	Cẩm Ly
	2.268,7
	0.21
	-0.33

	Thời kỳ 1991 - 2005

	1
	Tuyên Hoá
	2.252,3
	0.19
	0.88
	7
	Kiến Giang
	2.463,1
	0.18
	0.09

	2
	Đồng Tâm
	2.333,2
	0.21
	1.14
	8
	Tám Lu
	2.523,4
	0.21
	0.02

	3
	Mai Hoá
	2.020,1
	0.18
	1.28
	9
	Minh Hoá
	2.328,2
	0.24
	1.18

	4
	Ba Đồn
	1.962,3
	0.24
	0.08
	10
	Tân Mỹ
	2.100,0
	0.24
	0.18

	5
	Đồng Hới
	2.041,2
	0.23
	0.30
	11
	Việt Trung
	2.229,4
	0.16
	0.19

	6
	Lệ Thuỷ
	2.164,8
	0.25
	0.62
	12
	Cẩm Ly
	2.198,0
	0.17
	-0.20


4.1.2. Phân bố lượng mưa năm bình quân nhiều năm

Từ bảng 4.2 nhận thấy, lượng mưa năm bình quân nhiều năm tăng dần từ đồng bằng lên vùng núi và tăng dần từ Bắc vào Nam. Vùng núi phía Tây Nam tỉnh Quảng Bình là nơi có lượng mưa năm bình quân nhiều năm lớn nhất, sau đó đến vùng núi phía Bắc tỉnh (trạm Tân Lâm). Lượng mưa năm bình quân nhiều năm trên toàn tỉnh vào khoảng 1.800 - 2.600mm.

Sự phân bố mưa không đều trên lãnh thổ của tỉnh Quảng Bình là do địa hình dài và hẹp, chia cắt, kết hợp với hướng đón gió mùa khác nhau gây nên, bao quanh Quảng Bình là hệ thống núi phía Bắc, phía Nam, phía Tây và Tây Bắc với nhiều ngọn núi cao trên 1.000 - 1.500m, hình thành thế vòng cung có khả năng đón gió mùa Đông, Đông Nam và Đông Bắc tạo nên những tâm mưa khác nhau. Lãnh thổ phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Bình bị chắn bởi dải Hoành Sơn khuất hướng gió mùa Đông Bắc, nên lượng mưa ở đây nhỏ nhất tỉnh.

Trên cơ sở số liệu lượng mưa năm bình quân nhiều năm của các vùng trên lãnh thổ tỉnh Quảng Bình đã tính toán được, kết hợp với điều kiện địa hình, bản đồ đẳng trị mưa năm bình quân trong 45 năm 1961 - 2005 đã được xây dựng (phụ lục hình 1).
4.1.3. Lượng mưa trong năm

Qua bản đồ đẳng trị mưa năm cho thấy, Quảng Bình là một tỉnh có lượng mưa năm bình quân nhiều năm tương đối lớn, nơi ít mưa nhất là Roòn và Troóc cũng đạt trên 1.800mm; nơi mưa nhiều nhất là Kiến Giang, Tám Lu và Tân Lâm đạt trên 2.500 - 2.600mm.

Lượng mưa không những biến đổi theo không gian mà còn thay đổi theo thời gian một cách rõ rệt. Trong năm, có những thời kỳ ít mưa và thời kỳ mưa nhiều. Thời kỳ mưa nhiều gắn liền với mùa hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc và các hình thế khác kết hợp. Còn thời kỳ ít mưa thì gắn với hoạt động của gió mùa Tây Nam, áp thấp nóng phía Tây.
4.1.3.1. Phân mùa mưa

 Nói chung thời gian bắt đầu và kết thúc của một mùa thường thay đổi từ năm này qua năm khác, do đó sự phân định mùa chỉ là tương đối; nó thể hiện quy luật nhiều năm mà không phải một năm cá biệt nào.

Để phân chia mùa mưa và mùa khô, trong tính toán thường dùng chỉ tiêu vượt tổn thất. Chỉ tiêu vượt tổn thất là coi mùa mưa gồm những tháng liên tiếp có lượng mưa tháng vượt lượng tổn thất do bốc hơi tháng (thường lấy bằng 100mm) với tần suất P ≥75%. Ta dùng chỉ tiêu này để phân chia mùa mưa và mùa khô (mùa ít mưa) cho các trạm đo trên địa bàn tỉnh (bảng 4.5). 

Bảng 4.5: Tần suất (%) xuất hiện tổng lượng mưa tháng ≥100mm
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Thanh Lạng
	15.4
	0.0
	7.7
	38.5
	69.2
	69.2
	38.5
	76.9
	84.6
	92.3
	84.6
	30.8

	Đồng Tâm
	4.4
	4.4
	8.9
	28.9
	77.8
	66.7
	53.3
	86.7
	100.0
	97.8
	80.0
	20.0

	Tuyên Hóa
	2.3
	0.0
	2.3
	27.9
	67.4
	60.5
	44.2
	86.0
	97.7
	97.7
	81.4
	23.3

	Minh Hóa
	3.3
	16.7
	3.3
	30.0
	66.7
	63.3
	50.0
	86.7
	96.7
	93.3
	73.3
	23.3

	Tân Lâm
	7.1
	0.0
	7.1
	14.3
	50.0
	64.3
	35.7
	71.4
	100.0
	92.9
	92.9
	21.4

	Tân Sum
	6.7
	13.3
	13.3
	53.3
	86.7
	80.0
	60.0
	86.7
	100.0
	93.3
	80.0
	13.3

	Mai Hóa
	2.3
	0.0
	9.1
	18.2
	70.5
	38.6
	34.1
	81.8
	95.5
	93.2
	77.3
	25.0

	Troóc
	3.7
	3.7
	3.7
	33.3
	77.8
	44.4
	25.9
	88.9
	96.3
	96.3
	81.5
	25.9

	Roòn
	6.3
	0.0
	0.0
	12.5
	37.5
	50.5
	25.0
	75.0
	87.5
	100.0
	81.3
	25.0

	Ba Đồn
	0.0
	2.4
	0.0
	9.5
	47.6
	35.7
	28.6
	59.5
	100.0
	97.6
	81.0
	33.3

	Rào Nan
	15.8
	5.3
	0.0
	21.1
	52.6
	42.1
	26.3
	68.4
	100.0
	94.7
	84.2
	21.1

	Tân Mỹ
	14.0
	7.0
	7.0
	16.3
	41.9
	32.6
	25.6
	60.5
	93.0
	97.7
	88.4
	41.9

	Cự Nẫm
	20.0
	4.0
	4.0
	20.0
	60.0
	52.0
	48.0
	48.0
	96.0
	96.0
	92.0
	36.0

	Việt Trung
	9.7
	3.2
	19.4
	12.9
	51.6
	41.9
	29.0
	67.7
	96.8
	96.8
	87.1
	41.9

	Đồng Hới
	10.2
	6.1
	8.2
	16.3
	46.9
	34.7
	28.6
	55.1
	100.0
	98.0
	95.9
	53.1

	Tám Lu
	7.9
	5.3
	7.9
	23.7
	73.7
	52.6
	52.6
	89.5
	100.0
	100.0
	92.1
	60.5

	Cẩm Ly
	23.5
	2.9
	8.8
	26.5
	25.0
	41.2
	26.5
	64.7
	100.0
	97.1
	91.2
	64.7

	Lệ Thuỷ
	15.6
	6.7
	4.4
	13.3
	42.2
	42.2
	24.4
	55.6
	93.3
	97.8
	95.6
	71.1

	Kiến Giang
	34.1
	13.6
	11.4
	27.3
	70.5
	45.5
	36.4
	68.2
	90.9
	100.0
	97.7
	75.0


Qua bảng 4.5 nhận thấy, mùa ít mưa ở phần lớn lãnh thổ Quảng Bình từ tháng XII đến tháng VII năm sau, mùa mưa từ tháng VIII đến tháng XI hàng năm. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình mà thời gian bắt đầu và kết thúc mùa mưa ở các địa phương là khác nhau. Tháng VIII là tháng đầu mùa mưa nhưng lượng mưa ≥100mm chỉ tập trung vào vùng núi, trong khi vùng đồng bằng ven biển mùa mưa thực sự bắt đầu từ tháng IX. Xét theo chỉ tiêu trên có thể nói các địa phương miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Bình mùa mưa bắt đầu sớm hơn các vùng khác trong tỉnh. Trên lưu vực sông Gianh mùa mưa từ tháng VIII đến tháng XI và mùa khô từ tháng XII đến tháng VII năm sau. Trên lưu vực sông Nhật Lệ mùa mưa từ tháng IX đến tháng XII và mùa khô từ tháng I đến tháng VIII. 

Vào cuối mùa hè, khi gió mùa Tây Nam có dấu hiệu kết thúc, vùng đồng bằng ven biển mới bước vào mùa mưa. Điều đáng lưu ý trong mùa mưa là do vị trí địa lý nên Quảng Bình chịu ảnh hưởng hầu hết các loại hình thế thời tiết nguy hiểm xảy ra như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới, gió Đông trên cao... đặc biệt là sự phối kết hợp chi phối của các hệ thống thời tiết đó. Những trận mưa lớn gây ra lũ lụt đặc biệt lớn là hệ quả của sự phối kết hợp chi phối của các hình thế thời tiết này.

Từ tháng XII trở đi không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tràn xuống phía Nam nhưng thời kỳ này các nhiễu động nhiệt đới (bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ...) đã lùi hẳn về phía Nam. Vì vậy, khi không khí lạnh hoặc tín phong Đông Bắc tràn về sẽ không có sự kết hợp chi phối giữa gió mùa hoặc tín phong Đông Bắc với các nhiễu động nhiệt đới ở phía Nam biển Đông, thời tiết thường chỉ mưa hoặc mưa vừa cho các địa phương Quảng Bình. Riêng vùng núi phía Tây Nam của tỉnh do địa hình đón gió nên vào các tháng XII và tháng I năm sau vẫn còn có mưa, thậm chí còn có mưa to nhưng diện mưa không lớn, thời gian không kéo dài như những tháng mưa chính vụ. Vùng núi phía Tây Nam mùa mưa kết thúc muộn hơn các địa phương khác trong tỉnh.
Quảng Bình có tổng lượng mưa phân bố không đồng đều giữa các mùa, cũng như giữa các tháng trong năm, gây ra những bất lợi cho sản xuất và sinh hoạt. Chính sự phân bố không đồng nhất theo thời gian đã gây thừa nước trong mùa mưa và thiếu nước trong mùa khô. Lượng mưa trung bình tháng, năm ở một số địa phương trong tỉnh được thống kê ở bảng 4.6.

Bảng 4.6: Lượng mưa trung bình tháng, năm 
ở một số địa phương trong tỉnh
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Thanh Lạng
	68.5
	48.0
	41.8
	124.4
	197.3
	165.2
	139.3
	277.3
	614.6
	539.0
	214.2
	75.6
	2505.2

	Đồng Tâm
	45.5
	38.8
	43.4
	85.9
	181.1
	140.8
	135.9
	268.4
	524.9
	650.6
	219.8
	84.7
	2419.5

	Tuyên Hóa
	46.0
	39.4
	44.2
	72.2
	162.0
	137.0
	130.8
	250.8
	489.6
	622.4
	215.5
	83.3
	2293.1

	Minh hóa
	45.4
	50.3
	46.3
	91.7
	182.1
	170.9
	124.0
	234.1
	565.2
	516.0
	223.6
	70.6
	2320.4

	Tân Lâm
	52.8
	25.0
	34.4
	59.4
	118.0
	119.1
	143.7
	237.7
	620.8
	709.5
	336.4
	82.6
	2539.4

	Tân Sum
	63.9
	54.8
	49.8
	145.2
	221.2
	195.4
	135.0
	308.3
	520.1
	598.7
	190.7
	65.9
	2549.0

	Mai Hóa
	42.8
	31.8
	40.9
	62.5
	148.8
	118.0
	112.6
	229.9
	348.5
	588.7
	218.9
	69.6
	2103.0

	Troóc
	35.6
	39.4
	47.9
	83.3
	178.1
	128.8
	76.0
	223.0
	406.1
	641.7
	194.4
	77.4
	1952.4

	Roòn
	42.2
	26.9
	26.1
	42.1
	111.7
	114.4
	70.6
	236.4
	460.4
	518.5
	244.6
	64.0
	1957.7

	Ba Đồn
	48.8
	33.2
	35.6
	41.6
	113.6
	94.0
	75.9
	165.1
	423.9
	590.3
	272.9
	97.7
	1992.5

	Rào Nan
	53.9
	34.6
	31.9
	57.3
	109.6
	97.1
	71.7
	210.3
	331.0
	654.2
	256.1
	79.5
	1987.2

	Tân Mỹ
	61.4
	41.9
	41.9
	48.7
	115.0
	84.4
	77.5
	159.9
	442.7
	631.5
	313.8
	111.4
	2130.1

	Cự Nẫm
	65.3
	49.7
	44.8
	67.9
	121.9
	118.7
	107.4
	162.8
	432.4
	738.0
	410.3
	119.5
	2438.8

	Việt Trung
	46.0
	45.0
	53.4
	61.5
	146.2
	106.0
	77.9
	177.6
	422.4
	661.6
	327.0
	96.0
	2220.5

	Đồng Hới
	57.8
	42.8
	43.2
	50.9
	107.7
	86.7
	71.9
	162.6
	448.2
	646.8
	333.2
	121.8
	2173.5

	Tám Lu
	47.5
	42.2
	45.8
	76.6
	186.4
	143.4
	134.2
	227.0
	460.5
	671.2
	428.5
	132.9
	2596.1

	Cẩm Ly
	61.8
	43.6
	45.8
	66.1
	138.2
	95.6
	76.9
	158.5
	444.5
	670.4
	376.5
	136.2
	2314.1

	Lệ Thuỷ
	60.2
	42.1
	41.3
	53.6
	114.3
	100.9
	77.3
	150.7
	422.5
	662.2
	371.1
	152.2
	2248.4

	Kiến Giang
	75.8
	54.3
	55.2
	74.7
	160.3
	106.1
	105.0
	169.2
	464.3
	684.4
	450.9
	190.1
	2590.4


4.1.3.2. Lượng mưa lớn nhất trong năm 

Mùa mưa kéo dài trong 3 đến 4 tháng từ tháng VIII, IX đến tháng XI, XII. Tuy vậy, phân bố mưa của từng tháng hoàn toàn khác nhau. Nhìn chung thời kỳ mưa lớn trên toàn tỉnh Quảng Bình tập trung chủ yếu vào 3 tháng IX, X và XI. Tổng lượng mưa 3 tháng nói trên chiếm 56 - 65% tổng lượng mưa năm và tháng X thường là tháng có lượng mưa lớn nhất (bảng 4.7).

Bảng 4.7: Lượng mưa lớn nhất trong năm (mm)

	Trạm


	Lượng mưa 3 tháng lớn nhất
	Mưa năm

TBNN
	Mưa 3 tháng/

Mưa năm

(%)
	Lượng mưa tháng lớn nhất đã xảy ra
	Thời gian

xuất hiện

	
	Tháng

VIII
	Tháng

IX
	Tháng                X
	Tháng

XI
	
	
	
	

	Minh Hoá
	234.1
	565.2
	516.0
	
	2320.4
	57
	1251.8
	X/1995

	Tuyên Hoá
	250.8
	489.6
	622.4
	
	2293.1
	59
	1504.4
	X/1983

	Đồng Tâm
	268.4
	524.9
	650.6
	
	2419.5
	6
	1653.1
	X/1995

	Mai Hoá
	229.9
	348.5
	588.7
	
	2103.0
	55
	1413.1
	X/1983

	Ba Đồn
	
	423.9
	590.3
	272.9
	1992.5
	65
	1525.4
	X/1991

	Tân Mỹ
	
	442.7
	631.5
	313.8
	2130.1
	65
	1594.4
	IX/1967

	Troóc
	223.0
	406.1
	461.7
	
	1952.4
	56
	1324.9
	X/1995

	Đồng Hới
	
	448.2
	646.8
	333.2
	2173.5
	66
	1419.7
	X/1991

	Việt Trung
	
	422.4
	661.6
	327.0
	2220.5
	64
	1369.0
	X/1992

	Cẩm Ly
	
	444.5
	670.4
	376.5
	2314.1
	64
	1586.8
	X/1992

	Lệ Thuỷ
	
	422.5
	662.2
	371.1
	2248.4
	65
	1666.6
	X/1991

	Kiến Giang
	
	464.3
	684.5
	451.0
	2590.4
	62
	1716.0
	X/1992

	Tám Lu
	
	464.3
	684.4
	450.9
	2596.1
	57
	2213.8
	X/1992


Ghi chú: Số liệu trên được tính toán dựa theo chuỗi số liệu từ năm 1961-2005

Bảng 4.8: Lượng mưa theo mùa (mm)
	STT
	Tên Trạm
	Mùa mưa
	Lượng mưa
	Mùa khô
	Lượng mưa

	1
	Tuyên Hoá
	VIII-XI
	1590.8
	XII-VII
	720.6

	2
	Đồng Tâm
	VIII-XI
	1663.9
	XII-VII
	755.6

	3
	Mai Hoá
	VIII-XI
	1488.4
	XII-VII
	632.3

	4
	Ba Đồn
	VIII-XI
	1447.7
	XII-VII
	538.7

	5
	Minh Hoá
	VIII-XI
	1527.4
	XI-VII
	775.5

	6
	Thanh Lạng
	VIII-XI
	1623.0
	XII-VII
	848.6

	7
	Tân Lâm
	VIII-XI
	1928.2
	XII-VII
	642.9

	8
	Tân Sum
	VIII-XI
	1585.7
	XII-VII
	912.8

	9
	Roòn
	VIII-XI
	1371.1
	XII-VII
	467.7

	10
	Rào Nan
	VIII-XI
	1443.9
	XII-VII
	532.7

	11
	Tân Mỹ
	VIII-XI
	1544.4
	XII-VII
	580.8

	12
	Cự Nẫm
	VIII-XI
	1716.4
	XII-VII
	684.4

	13
	Troóc
	VIII-XI
	1510.6
	XII-VII
	667.0

	14
	Đồng Hới
	IX-XII
	1550.1
	I-VIII
	623.7

	15
	Lệ Thuỷ
	IX-XII
	1608.0
	I-VIII
	640.4

	16
	Kiến Giang
	IX-XII
	1790.0
	I-VIII
	800.7

	17
	Tám Lu
	IX-XII
	1682.4
	I-VIII
	897.3

	18
	Cẩm Ly
	IX-XII
	1602.3
	I-VIII
	675.8

	19
	Việt Trung
	IX-XII
	1510.6
	I-VIII
	715.4


Ghi chú: Số liệu trên được tính toán dựa theo chuỗi số liệu từ năm 1961-2005
4.1.3.3. Lượng mưa nhỏ nhất trong năm 

Thời gian mùa khô (mùa ít mưa) ở lưu vực sông Gianh, sông Roòn từ tháng XII đến tháng VII năm sau, trên lưu vực sông Nhật Lệ từ tháng I đến tháng VIII; thời kỳ ít mưa nhất tập trung vào 3 tháng I, II, III trên lưu vực sông Gianh hoặc II, III, IV trên lưu vực sông Nhật Lệ và các vùng ven biển. Tổng lượng mưa của 3 tháng ít mưa nhất ở hầu hết các trạm chỉ đạt từ 5 - 7% tổng lượng mưa cả năm. Đặc biệt từ tháng II đến tháng VII xen kẻ có một số năm ở một số nơi không có mưa, thường xuất hiện vào tháng VII (bảng 4.9).

Bảng 4.9: Lượng mưa nhỏ nhất trong năm (mm)
	Trạm
	Lượng mưa

3 tháng

ít mưa nhất (mm)
	Thời gian xảy ra
	Mưa năm

TBNN

(mm)
	Mưa 3 tháng/ Mưa năm

(%)
	Lượng mưa tháng nhỏ nhất đã xảy ra (mm)
	Tháng xảy ra

	Minh Hoá
	141.0
	I-III
	2302.9
	6.12
	0.0
	III/1979

	Tuyên Hoá
	130.2
	I-III
	2311.4
	5.63
	0.0
	VI/1977

	Đồng Tâm
	127.2
	I-III
	2419.5
	5.25
	0.0
	IV/1988

	Mai Hoá
	116.5
	I-III
	2120.7
	5.49
	0.0
	III/1984

VI/1977

	Ba Đồn
	110.1
	II-IV
	1986.4
	5.54
	0.1
	VII/1979

	Tân Mỹ
	132.2
	II-IV
	2125.2
	6.22
	0.0
	VII/1988

VI/2005

IV/1969

	Troóc
	122.9
	I-III
	1952.2
	6.29
	0.0
	VI/2005

	Đồng Hới
	136.9
	II-IV
	2173.8
	6.30
	0.0
	VII/1979

	Việt Trung
	144.7
	I-III
	2226.0
	6.50
	0.0
	VII/1979

	Cẩm Ly
	150.2
	I-III
	2299.1
	6.53
	0.0
	II/1983

IV/1971

VI/1977

VII/1970

	Lệ Thuỷ
	137.0
	II-IV
	2248.4
	6.09
	0.0
	VII/1985

VII/1987

	Kiến Giang
	184.2
	II-IV
	2590.7
	7.11
	0.0
	VI/1993

VII/1987

	Tám Lu
	134.6
	I-III
	2579.7
	5.22
	0.0
	III/1988


Ghi chú: Số liệu trên được tính toán dựa theo chuỗi số liệu từ năm 1961-2005
4.1.3.4. Phân phối mưa năm

Lượng mưa chẳng những có sự biến đổi lớn giữa các mùa mà còn có sự biến đổi lớn giữa các tháng và các năm.

Để biểu thị cho sự phân phối mưa năm trong 45 năm (1961 - 2005), có thể chọn 3 năm đại diện để tính phân phối gồm: năm nhiều mưa, năm mưa vừa (năm mưa trung bình) và năm ít mưa.

Năm mưa nhiều là năm có tổng lượng mưa lớn nhất trong chuổi số liệu 45 năm (mô tả ở phụ lục 1).
Năm mưa vừa là năm có tổng lượng mưa xấp xỉ với lượng mưa trung bình nhiều năm (tương ứng với tần suất P = 50%) (mô tả ở phụ lục 2).

Năm mưa ít là năm có tổng lượng mưa ít nhất trong chuỗi số liệu được mô tả ở phụ lục 3.

Nhìn chung, Quảng Bình có lượng mưa khá dồi dào và phân bố trên lãnh thổ phụ thuộc vào điều kiện địa hình, cụ thể vào sự phân bố của các dãy núi so với hướng hoàn lưu chung của khu vực. Tổng lượng mưa năm dao động trong khoảng 1.600 - 2.800mm; song đại bộ phận lãnh thổ có lượng mưa năm đạt 2.000 - 2.700mm.

Các khu vực nằm phía trước hoặc trên các sườn đón gió mùa Đông Bắc có lượng mưa năm lớn, đạt 2.500 - 2.800mm. Đó là các khu vực vùng núi ở phía Tây Bắc và Tây Nam của tỉnh Quảng Bình. Theo các số liệu đo đạc hiện có lượng mưa năm đạt giá trị cao nhất ở Hướng Hoá là 2.715mm.

Các khu vực nằm khuất ở phía Tây Nam của các dãy núi hoặc trong các thung lũng kín gió có lượng mưa năm thấp. Ở Quảng Bình, khu vực vùng thấp nằm ở phía Tây Nam của dãy Hoành Sơn thuộc huyện Quảng Trạch có lượng mưa năm thấp nhất tỉnh: Quảng Phú 1.683 mm/năm, Quảng Lưu 1.892 mm/năm và Roòn 1.898 mm/năm. Ngoài ra, trong một số thung lũng, vùng trũng kín gió như Troóc có lượng mưa năm thấp hơn 2.000mm.

Lượng mưa phân bố không đều trong năm và phân hóa ra hai mùa, mùa mưa và ít mưa. Ở Quảng Bình có hai kiểu mùa mưa: kiểu mùa mưa kéo dài liên tục từ hè sang đông và kiểu mùa mưa bị ngắt quãng vào giữa hè do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn đối với gió mùa Tây Nam. 

Kiểu mùa mưa kéo dài liên tục từ hè sang đông, trong khoảng 7 - 8 tháng (V - XI hoặc XII) có ở trên phần lớn lãnh thổ của tỉnh Quảng Bình, đó là các khu vực vùng đồi núi ở phía Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam của tỉnh. Kiểu mùa mưa không liên tục, bắt đầu vào tháng V, kết thúc vào tháng XI hoặc tháng XII nhưng bị ngắt quãng từ một đến hai tháng vào giữa mùa hè (tháng VII hoặc tháng VI - VII) do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn với gió mùa Tây Nam.

[image: image1.wmf]H×nh: BiÓu ®å ph©n phèi l­îng m­a trong n¨m

0

100

200

300

400

500

600

700

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Th¸ng

R(mm)

Tuyªn Hãa

Ba §ån

§ång Híi


Ngược lại với mùa mưa, mùa ít mưa trên đại bộ phận lãnh thổ tỉnh Quảng Bình dài 4 - 5 tháng; ở một số nơi là những vùng thấp ven biển huyện Quảng Trạch (Roòn, Quảng Phú, Quảng Lưu, Ba Đồn), Đồng Hới, Cẩm Ly, Troóc dài 6 - 7 tháng. Trong mùa ít mưa có một thời kỳ khô dài 3 - 4 tháng (I - IV) ở khu vực ven biển phía Đông, bằng hoặc dưới 2 tháng (II - III) ở các khu vực còn lại. Trong thời kỳ khô chỉ ở khu vực vùng thấp của huyện Quảng Trạch là Roòn và Quảng Phú có từ 1 - 2 tháng (II - III) có lượng mưa dưới 25mm.

Lượng mưa phân bố không đều trong mùa mưa cũng như trong năm. Trên toàn lãnh thổ của tỉnh Quảng Bình lượng mưa mùa mưa chiếm tới 80 - 93% tổng lượng mưa năm. Thời kỳ mưa lớn trong năm là mùa mưa chính ở Quảng Bình. Trên đại bộ phận lãnh thổ thời kỳ mưa lớn kéo dài 4 tháng (VIII - XI); riêng ở khu vực ven biển phía Nam của tỉnh Quảng Bình là các tháng từ IX đến XII. Lượng mưa của thời kỳ mưa lớn nhất chiếm 64 - 75% tổng lượng mưa năm và chiếm khoảng 75 - 93% lượng mưa của mùa mưa. Hai tháng mưa lớn nhất trong năm là các tháng IX và X, trừ một số nơi ở khu vực ven biển phía Nam của tỉnh là hai tháng X và XI.
Nhìn chung trên toàn tỉnh Quảng Bình lượng mưa năm biến động không nhiều. Hệ số biến động Cv của lượng mưa năm dao động trong khoảng 0,19 - 0,29. Như vậy có thể thấy rằng, tính trung bình thì lượng mưa hàng năm dao động xung quanh trị số trung bình nhiều năm khoảng 19 - 29%.

Tuy nhiên, lượng mưa tháng lại biến động nhiều hơn. Hệ số Cv của lượng mưa tháng dao động trong khoảng 0,50 - 0,90, tháng VII có hệ số Cv lớn nhất đạt tới 0,90 - 1,20. Ngoài ra, ở một số nơi vào một vài tháng khác trong mùa ít mưa hệ số Cv cũng có thể đạt trên dưới 1,0. 

Khi xét hệ số biến động Cv, chúng ta chỉ thấy được mức độ biến động trung bình của lượng mưa. Trên thực tế, trong nhiều năm lượng mưa có mức độ biến động lớn hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) khá nhiều. Trong giai đoạn 1960 - 2000, vào những năm lượng mưa năm đạt giá trị lớn nhất, đại lượng này thường vượt trị số TBNN tới 50 - 60%, đặc biệt có nơi như Minh Hóa đạt tới 67%. Còn vào những năm lượng mưa đạt giá trị nhỏ nhất, chúng thường thấp hơn giá trị TBNN khoảng 36 - 47%.

Lượng mưa tháng biến động nhiều hơn tổng lượng mưa năm rất nhiều. Lấy ví dụ của lượng mưa tháng X là tháng có lượng mưa lớn nhất trong năm, thấy rằng: năm có lượng mưa tháng lớn nhất trong chuỗi quan trắc, lượng mưa lớn hơn trị số TBNN tới hơn 2 lần; còn năm có lượng mưa tháng nhỏ nhất, lượng mưa chỉ đạt [image: image2.jpg]T A T




khoảng 1 - 2/10 trị số TBNN, có nơi còn thấp hơn nhiều như Minh Hóa và Tuyên Hóa chỉ chiếm khoảng 3 - 4% giá trị TBNN.

 4.1.4. Cường độ mưa

Một năm trung bình ở các địa phương Quảng Bình có 10 - 15 ngày lượng mưa trên 50mm (mưa to), có 4 - 5 ngày có lượng mưa trên 100mm (mưa rất to), nhiều nhất ở miền núi phía Tây Nam và Tây Bắc là 5 ngày, ít nhất ở vùng phía Bắc tỉnh (do nằm sát phía Nam đèo Ngang). Số ngày có cường độ mưa lớn tập trung tháng X hoặc tháng XI, sau đó là các tháng đầu mùa hạ. Bảng 4.10 cho thấy lượng mưa lớn nhất ngày theo các tháng trong năm ở một số trạm.
Bảng 4.10: Lượng mưa lớn nhất trong một ngày
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tuyên Hóa
	53.5
	60.4
	83.9
	89.6
	470.4
	402.7
	274.1
	403.4
	404.5
	548.4
	189.8
	122.3

	Mai Hóa
	44.8
	168.8
	125.5
	95.6
	353.0
	329.0
	126.5
	299.3
	260.0
	460.8
	232.2
	165.9

	Ba Đồn
	76.5
	48.5
	60.6
	69.6
	168.2
	245.9
	128.1
	329.6
	413.7
	357.1
	366.4
	213.0

	Đồng Hới
	63.0
	112.2
	108.6
	107.8
	197.6
	230.8
	164.7
	327.0
	358.7
	554.6
	305.1
	168.6

	Lệ Thuỷ
	112.2
	81.0
	119.0
	76.1
	206.7
	193.0
	194.6
	337.0
	450.1
	686.6
	397.6
	125.7

	Kiến Giang
	70.5
	88.0
	165.9
	117.1
	221.1
	132.4
	176.9
	293.0
	500.0
	315.9
	396.8
	182.0


Lượng mưa lớn nhất ngày còn lớn hơn tổng lượng mưa trung bình tháng trong các tháng của mùa mưa ít, do đó chứng tỏ mưa không những phân hóa theo không gian mà còn phân hóa rất mãnh liệt theo thời gian. Lượng mưa lớn nhất trong một ngày thường tập trung các tháng X hoặc XI, đây là những tháng có tổng lượng mưa tháng lớn nhất trong năm. Theo số liệu đo thực tế cho thấy, lượng mưa lớn nhất trong một ngày đạt từ 400 - 650mm đều đã xảy ra trong những ngày đầu tháng XI năm 1999.

Bảng 4.11: Tần suất xuất hiện các cấp lượng mưa tháng 
tại trạm Tuyên Hóa
	Cấp mưa (mm)
	Tháng

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	0-9.9
	4.7
	4.7
	7.0
	2.3
	0.0
	2.3
	2.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	10-29.9
	30.2
	27.9
	32.6
	18.6
	2.3
	4.7
	11.6
	0.0
	0.0
	2.3
	2.3
	14.0

	30-49.9
	20.9
	37.2
	18.6
	20.9
	4.7
	11.6
	16.3
	4.7
	0.0
	0.0
	2.3
	18.6

	50-99.9
	41.9
	27.9
	37.2
	30.2
	25.6
	18.6
	25.6
	9.3
	2.3
	0.0
	14.0
	44.2

	100-199.9
	2.3
	0.0
	2.3
	27.9
	51.2
	44.2
	20.9
	37.2
	9.3
	4.7
	30.2
	18.6

	200-299.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	7.0
	11.6
	14.0
	20.9
	16.3
	9.3
	32.6
	2.3

	300-399.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.7
	2.3
	4.7
	9.3
	20.9
	14.0
	9.3
	2.3

	400-499.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.3
	0.0
	2.3
	11.6
	16.3
	11.6
	4.7
	0.0

	500-599.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.3
	2.3
	2.3
	7.0
	34.9
	58.1
	4.7
	0.0


Bảng 4.12: Tần suất xuất hiện các cấp lượng mưa tháng 
tại trạm Mai Hóa
	Cấp mưa (mm)
	Tháng

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	0-9.9
	2.3
	14.0
	11.6
	14.0
	0.0
	7.0
	11.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.3

	10-29.9
	37.2
	44.2
	37.2
	20.9
	0.0
	4.7
	9.3
	0.0
	0.0
	2.3
	2.3
	14.0

	30-49.9
	20.9
	20.9
	25.6
	18.6
	14.0
	9.3
	20.9
	4.7
	0.0
	0.0
	0.0
	23.3

	50-99.9
	37.2
	20.9
	16.3
	27.9
	14.0
	39.5
	23.3
	11.6
	2.3
	2.3
	18.6
	34.9

	100-199.9
	2.3
	0.0
	9.3
	18.6
	55.8
	25.6
	20.9
	34.9
	14.0
	7.0
	30.2
	20.9

	200-299.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	11.6
	7.0
	7.0
	16.3
	20.9
	7.0
	30.2
	4.7

	300-399.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.7
	0.0
	18.6
	16.3
	16.3
	9.3
	0.0

	400-499.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.3
	0.0
	4.7
	7.0
	16.3
	14.0
	4.7
	0.0

	≥500.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.3
	2.3
	2.3
	7.0
	30.2
	51.2
	4.7
	0.0


Các bảng từ 4.10 đến 4.17 cho biết cường độ mưa qua sự thay đổi thời gian của các tháng trong năm. Cường độ mưa lớn tập trung các tháng IX, X và mưa cường độ nhỏ có tần suất rất lớn ở các tháng mùa khô. Ngược lại tần suất cấp mưa lớn thì khá nhỏ ở các tháng mùa khô, tần suất này có xu thế tăng lên một ít trong các tháng V, VI và tiếp tục tăng từ tháng VIII đến tháng XI.

Bảng 4.13: Tần suất xuất hiện các cấp lượng mưa tháng 

tại trạm Ba Đồn
	Cấp mưa (mm)
	Tháng

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	0-9.9
	0.0
	9.5
	9.5
	11.9
	2.4
	14.3
	26.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	10-29.9
	26.2
	40.5
	45.2
	31.0
	7.1
	9.5
	19.0
	4.8
	0.0
	0.0
	0.0
	7.1

	30-49.9
	28.6
	35.7
	14.3
	21.4
	19.0
	11.9
	14.3
	11.9
	0.0
	0.0
	4.8
	21.4

	50-99.9
	45.2
	11.9
	31.0
	26.2
	23.8
	28.6
	11.9
	23.8
	0.0
	2.4
	14.3
	38.1

	100-199.9
	0.0
	2.4
	0.0
	0.0
	5.0
	1.0
	1.0
	8.0
	12.0
	4.0
	7.0
	0.0

	200-299.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	11.9
	2.4
	2.4
	19.0
	28.6
	9.5
	16.7
	0.0

	300-399.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.4
	4.8
	0.0
	4.8
	19.0
	16.7
	28.6
	2.4

	400-499.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.4
	0.0
	2.4
	7.1
	9.5
	11.9
	7.1
	2.4

	500-599.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.4
	26.2
	52.4
	9.5
	0.0


Bảng 4.14: Tần suất xuất hiện các cấp lượng mưa tháng 

tại trạm Đồng Hới
	Cấp mưa (mm)
	Tháng

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	0-9.9
	2.0
	8.2
	14.3
	12.2
	2.0
	10.2
	16.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	10-29.9
	18.4
	28.6
	40.8
	34.7
	8.2
	6.1
	16.3
	6.1
	0.0
	0.0
	0.0
	6.1

	30-49.9
	26.5
	30.6
	12.2
	16.3
	12.2
	18.4
	22.4
	12.2
	0.0
	0.0
	0.0
	10.2

	50-99.9
	42.9
	26.5
	24.5
	22.4
	30.6
	30.6
	16.3
	26.5
	0.0
	2.0
	4.1
	30.6

	100-199.9
	10.2
	6.1
	8.2
	14.3
	34.7
	28.6
	24.5
	24.5
	10.2
	2.0
	24.5
	36.7

	200-299.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8.2
	2.0
	0.0
	14.3
	24.5
	8.2
	24.5
	14.3

	300-399.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.1
	4.1
	4.1
	10.2
	18.4
	10.2
	16.3
	2.0

	400-499.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.1
	16.3
	16.3
	12.2
	0.0

	500-599.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.0
	30.6
	61.2
	18.4
	0.0


Bảng 4.15: Tần suất xuất hiện các cấp lượng mưa tháng 

tại trạm Lệ Thủy
	Cấp mưa (mm)
	Tháng

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	0-9.9
	2.2
	6.7
	6.7
	13.3
	2.2
	8.9
	22.2
	2.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	10-29.9
	20.0
	37.8
	33.3
	28.9
	17.8
	8.9
	20.0
	8.9
	0.0
	0.0
	0.0
	4.4

	30-49.9
	26.7
	24.4
	24.4
	13.3
	6.7
	17.8
	8.9
	6.7
	0.0
	0.0
	2.2
	8.9

	50-99.9
	35.6
	24.4
	31.1
	31.1
	31.1
	22.2
	24.4
	26.7
	6.7
	2.2
	2.2
	15.6

	100-199.9
	15.6
	6.7
	4.4
	11.1
	28.9
	33.3
	13.3
	31.1
	13.3
	0.0
	26.7
	48.9

	200-299.9
	0.0
	0.0
	0.0
	2.2
	6.7
	6.7
	8.9
	11.1
	15.6
	13.3
	6.7
	13.3

	300-399.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.4
	0.0
	0.0
	8.9
	20.0
	8.9
	58.9
	8.9

	400-499.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.2
	2.2
	2.2
	2.2
	13.3
	6.7
	8.9
	0.0

	500-599.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.2
	31.1
	68.9
	24.4
	0.0


Bảng 4.16: Tần suất xuất hiện các cấp lượng mưa tháng 

tại trạm Kiến Giang
	Cấp mưa (mm)
	Tháng

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	0-9.9
	0.0
	2.3
	9.1
	4.5
	0.0
	6.8
	9.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	10-29.9
	13.6
	27.3
	18.2
	18.2
	0.0
	13.6
	9.1
	6.8
	0.0
	0.0
	0.0
	2.3

	30-49.9
	25.0
	20.5
	34.1
	20.5
	4.5
	11.4
	13.6
	9.1
	0.0
	0.0
	0.0
	9.1

	50-99.9
	27.3
	36.4
	27.3
	29.5
	25.0
	22.7
	31.8
	15.9
	9.1
	0.0
	2.3
	13.6

	100-199.9
	31.8
	13.6
	9.1
	20.5
	34.1
	27.3
	20.5
	31.8
	11.4
	2.3
	13.6
	36.4

	200-299.9
	2.3
	0.0
	2.3
	6.8
	31.8
	18.2
	13.6
	22.7
	11.4
	6.8
	20.5
	20.5

	300-399.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6.8
	11.4
	11.4
	11.4
	11.4

	400-499.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.5
	0.0
	0.0
	4.5
	15.9
	15.9
	15.9
	2.3

	500-599.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.3
	2.3
	40.9
	63.6
	36.4
	4.5


Bảng 4.17: Lượng mưa một ngày lớn nhất (mm) 

ứng với các suất bảo đảm
	       P(%)

Trạm
	Suất bảo đảm (P%)

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	Tuyên Hóa
	398.9
	335.2
	291.2
	259.4
	230.0
	203.1
	176.2
	146.8
	110.1

	Đồng Tâm
	428.9
	370.0
	347.6
	297.1
	269.1
	241.1
	213.0
	185.0
	145.8

	Mai Hóa
	347.9
	307.1
	278.3
	256.7
	235.1
	215.9
	194.3
	170.3
	139.1

	Ba Đồn
	332.2
	293.0
	265.3
	242.2
	223.8
	205.3
	186.9
	166.1
	138.4

	Đồng Hới
	357.3
	305.2
	272.1
	246.1
	222.4
	201.1
	182.2
	160.9
	134.9

	Lệ Thủy
	394.6
	316.6
	269.4
	233.9
	207.9
	182.0
	160.7
	139.4
	118.2

	Kiến Giang
	355.9
	304.1
	271.1
	245.1
	221.6
	202.7
	181.5
	160.3
	132.0


4.1.5. Số ngày mưa

Trên toàn quốc số ngày mưa trung bình năm từ 70 - 220 ngày, ở Quảng Bình trung bình hàng năm có từ 120 - 170 ngày mưa. Như vậy so với số ngày mưa toàn quốc, các địa phương ở Quảng Bình có số ngày mưa thuộc vào loại địa phương có số ngày mưa trung bình. Vùng núi có số ngày mưa lớn hơn vùng đồng bằng ven biển. Nhìn chung khu vực đồi núi ở phần Tây, Bắc và Nam có nhiều ngày mưa hơn đạt khoảng 150 - 160 ngày/năm; còn vùng thấp ven biển thuộc phần Đông của Quảng Bình có ít ngày mưa, dao động trong khoảng 130 - 140 ngày/năm.

Vào thời kỳ gió khô nóng hoạt động (tháng IV - tháng VIII) có ít ngày mưa nhất, đạt 6 - 10 ngày ở vùng thấp ven biển phía Đông, đạt 8 - 12 ngày ở các khu vực còn lại. Trên toàn lãnh thổ tỉnh Quảng Bình thời kỳ có nhiều ngày mưa nhất là 3 tháng IX - XI, với khoảng 14 - 20 ngày mưa/tháng. Số ngày mưa trung bình tháng, năm được trình bày tại bảng 4.18.

Bảng 4.18: Số ngày mưa trung bình tháng, năm (ngày)
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	14
	14
	13
	11
	13
	10
	9
	14
	17
	20
	18
	15
	168

	Đồng Tâm
	12
	11
	9
	9
	11
	9
	9
	13
	17
	19
	16
	13
	148

	Mai Hóa
	11
	11
	11
	9
	11
	9
	6
	12
	16
	18
	15
	13
	142

	Ba Đồn
	11
	12
	11
	9
	10
	8
	7
	11
	15
	18
	16
	13
	141

	Tân Mỹ
	9
	9
	8
	7
	9
	6
	5
	9
	14
	16
	15
	11
	118

	Đồng Hới
	11
	11
	11
	9
	10
	7
	7
	11
	16
	19
	17
	14
	143

	Lệ Thủy
	9
	9
	9
	7
	9
	6
	6
	9
	14
	17
	16
	13
	124

	Kiến Giang
	11
	11
	11
	9
	11
	8
	7
	10
	14
	19
	17
	20
	148


Qua số liệu trên cho thấy, những tháng có lượng mưa lớn (tháng IX, X và tháng XI) cũng là những tháng có số ngày mưa lớn. Số ngày mưa trung bình trong mùa ít mưa ở vùng đồng bằng dưới 13 ngày, miền núi dưới 15 ngày; những tháng ít mưa nhất của mùa khô ở vùng đồng bằng chỉ dưới 9 ngày, ở miền núi dưới 12 ngày. Số ngày mưa trong mùa mưa chênh lệch rất ít giữa miền núi và đồng bằng, tập trung từ 15 - 20 ngày mưa.

4.1.6. Biến động của lượng mưa

Mức độ biến động về mưa trong mùa khô lớn hơn trong mùa mưa nhiều, tổng lượng mưa hàng năm chênh lệch với lượng mưa trung bình năm từ 369 - 669mm, tương ứng với hệ số biến động từ 17 -  39%. 

Dưới đây là bảng tính toán độ lệch chuẩn và độ phân tán về lượng mưa tháng và năm ở các địa phương Quảng Bình (bảng 4.19).

Bảng 4.19: Độ lệch chuẩn ((x) và hệ số biến động (Cv%) 

của lượng mưa
	Trạm đo
	Đặc trưng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Thanh Lạng
	(x
	33
	15
	28
	90
	109
	139
	208
	233
	478
	310
	127
	42
	669

	
	Cv
	50
	32
	71
	75
	58
	87
	155
	88
	81
	60
	62
	57
	28

	Đồng Tâm
	(x
	24
	25
	30
	58
	107
	116
	125
	165
	340
	362
	128
	53
	495

	
	Cv
	55
	64
	71
	68
	60
	83
	93
	62
	66
	56
	59
	63
	21

	Tuyên Hóa
	(x
	25
	24
	28
	52
	123
	132
	129
	165
	292
	353
	132
	61
	495

	
	Cv
	55
	61
	64
	73
	77
	98
	100
	67
	60
	57
	62
	74
	22

	Minh Hóa
	(x
	24
	36
	23
	76
	126
	137
	94
	158
	381
	318
	157
	47
	651

	
	Cv
	54
	72
	50
	84
	70
	81
	77
	69
	69
	63
	71
	68
	29

	Tân

Lâm
	(x
	28
	12
	36
	35
	70
	57
	197
	175
	449
	370
	210
	55
	509

	
	Cv
	52
	108
	62
	61
	49
	143
	76
	75
	54
	65
	69
	52
	21

	Tân Sum
	(x
	20
	29
	29
	107
	142
	153
	125
	215
	364
	337
	105
	39
	538

	
	Cv
	32
	55
	61
	76
	66
	81
	96
	72
	73
	58
	57
	60
	22

	Mai Hóa
	(x
	27
	22
	32
	50
	109
	123
	122
	141
	277
	325
	134
	48
	545

	
	Cv
	67
	70
	80
	82
	76
	107
	111
	64
	66
	58
	64
	72
	26

	Troóc
	(x
	45
	43
	36
	63
	98
	108
	66
	105
	226
	282
	120
	62
	527

	
	Cv
	129
	110
	77
	77
	56
	86
	89
	48
	57
	62
	63
	82
	28

	Roòn
	(x
	33
	22
	29
	42
	82
	92
	88
	153
	384
	302
	188
	64
	557

	
	Cv
	86
	90
	119
	107
	80
	87
	131
	72
	90
	66
	84
	106
	39

	Ba Đồn
	(x
	25
	22
	24
	33
	91
	87
	92
	129
	285
	326
	184
	81
	476

	
	Cv
	52
	68
	69
	80
	81
	93
	122
	79
	68
	56
	68
	84
	24

	Rào Nan
	(x
	31
	26
	29
	52
	75
	85
	83
	156
	208
	314
	183
	68
	462

	
	Cv
	60
	77
	94
	93
	70
	89
	119
	76
	65
	49
	74
	88
	24

	Tân Mỹ
	(x
	32
	32
	33
	41
	101
	99
	97
	124
	296
	328
	200
	77
	472

	
	Cv
	52
	76
	79
	85
	89
	119
	127
	79
	68
	52
	64
	70
	22

	Cự Nẫm
	(x
	35
	28
	31
	44
	72
	122
	107
	156
	226
	296
	231
	96
	487

	
	Cv
	55
	58
	71
	67
	60
	105
	102
	98
	53
	41
	58
	82
	20

	Việt Trung
	(x
	34
	29
	50
	56
	113
	89
	92
	119
	262
	330
	195
	69
	369

	
	Cv
	74
	66
	95
	93
	79
	85
	120
	68
	63
	51
	61
	73
	17

	Đồng Hới
	(x
	33
	27
	34
	46
	78
	69
	78
	133
	271
	323
	211
	70
	426

	
	Cv
	57
	63
	79
	91
	73
	80
	110
	83
	61
	51
	64
	58
	20

	Tám Lu
	(x
	33
	30
	39
	60
	109
	99
	133
	104
	307
	392
	264
	89
	491

	
	Cv
	71
	72
	86
	79
	59
	70
	101
	47
	68
	59
	62
	68
	31

	Cẩm Ly
	(x
	49
	34
	36
	64
	101
	71
	91
	100
	269
	361
	233
	86
	626

	
	Cv
	82
	81
	82
	100
	76
	77
	121
	67
	64
	57
	65
	67
	33

	Lệ Thuỷ
	(x
	34
	29
	29
	47
	93
	82
	94
	142
	253
	337
	236
	89
	411

	
	Cv
	57
	70
	71
	88
	83
	82
	123
	96
	61
	51
	64
	59
	20

	Kiến Giang
	(x
	43
	33
	40
	53
	89
	77
	101
	122
	284
	359
	251
	122
	460

	
	Cv
	57
	61
	73
	72
	56
	73
	97
	73
	62
	53
	56
	65
	18


Giữa mùa mưa nhiều và mùa mưa ít tổng lượng mưa có thể chênh lệch nhau từ 2,4 - 3,2 lần. Trong mùa mưa, lượng mưa trung bình tháng chênh lệch nhau từ 170 - 520mm, có nơi lớn hơn, tương ứng với hệ số biến động từ 50 - 70%, mùa ít mưa vùng đồng bằng biến động nhiều hơn vùng núi. Qua kết quả ở bảng 4.19 cho thấy lượng mưa các tháng biến động nhiều hơn lượng mưa năm rất nhiều.

Sự biến động rất lớn giữa các tháng và các mùa trong năm là đặc điểm phân hóa mãnh liệt theo không gian và thời gian của yếu tố mưa. Ở Quảng Bình, mưa trong thời kỳ mưa nhiều chiếm tỷ trọng 63 - 75% lượng mưa năm. Vài thập niên gần đây do nhiều nguyên nhân làm cho khí hậu có những nét dị thường, những trận mưa đặc biệt lớn phần nào đã nói lên điều đó. Mưa lớn gây ra lũ quét ở vùng núi và ngập lụt ở hạ lưu làm thiệt hại rất lớn về người, tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình. Trong khi đó mùa ít mưa có thời gian kéo dài hơn mùa nhiều mưa nhưng tổng lượng mưa chỉ chiếm 25 - 37% lượng mưa năm, vì vậy trong những tháng mùa khô ở những nơi không chủ động được nguồn nước tưới sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Để đặc trưng cho khả năng xảy ra những giới hạn của tổng lượng mưa năm, người ta tính lượng mưa có thể xảy ra ứng với các suất bảo đảm khác nhau (bảng 4.20).

Bảng 4.20: Tổng lượng mưa năm ứng với các suất bảo đảm
	P(%)

Trạm đo
	Suất bảo đảm (%)

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90

	Đồng Hới
	2739
	2543
	2391
	2282
	2174
	2065
	1935
	1804
	1630

	Đồng Tâm
	3097
	2831
	2637
	2492
	2371
	2250
	2105
	1984
	1815

	Mai Hóa
	2692
	2440
	2292
	2145
	2040
	1935
	1830
	1725
	1577

	Kiến Giang
	3212
	2953
	2798
	2668
	2539
	2435
	2306
	2202
	2046

	Lệ Thủy
	2833
	2608
	2451
	2338
	2226
	2114
	2001
	1866
	1686

	Tám Lu
	3297
	3011
	2804
	2648
	2518
	2414
	2284
	2155
	1999

	Minh Hóa
	2993
	2715
	2529
	2390
	2251
	2135
	2019
	1880
	1717

	Troóc
	2657
	2576
	2190
	2048
	1947
	1825
	1744
	1643
	1521

	Ba Đồn
	2613
	2394
	2234
	2094
	1975
	1855
	1735
	1596
	1396

	Tân Mỹ
	2727
	2727
	2364
	2237
	2130
	2002
	1874
	1725
	1534

	Việt Trung
	2710
	2533
	2399
	2311
	2199
	2111
	2022
	1911
	1755

	Cẩm Ly
	2939
	2731
	2569
	2430
	2314
	2198
	2060
	1898
	1689

	Tuyên Hóa
	2958
	2706
	2522
	2362
	2247
	2110
	1995
	1857
	1697


4.1.7. Đặc điểm mưa mùa lũ
Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng XI phổ biến chiếm tỉ lệ lớn (45 - 80%) so với mưa năm. Do địa hình phức tạp, sự ảnh hưởng đa dạng của các hình thế thời tiết gây nên sự phân bố mưa sinh lũ không đều theo không gian và thời gian.

Xét theo trung bình nhiều năm, lượng mưa mùa lũ tại Quảng Bình chiếm từ 41 - 86% tổng lượng mưa năm. Lượng mưa này phân bố không đều trên toàn tỉnh: Lưu vực sông Gianh lượng mưa mùa lũ từ 1451.5 - 1661.6mm, tỉ lệ so với lượng mưa năm chỉ chiếm từ 42 - 86% (năm 1968). Nơi có lượng mưa mùa lũ nhỏ nhất là Ba Đồn: 1451.5mm.

Năm có lượng mưa mùa lũ lớn nhất tại Đồng Tâm là năm 1990 với 2755.5mm, chiếm 76,5% lượng mưa cả năm; Tuyên Hoá năm 1964 là 2446.9mm, chiếm 79,6% lượng mưa năm; Mai Hoá năm 1978 là 2396.9mm, chiếm 77,9% lượng mưa năm; Ba Đồn năm 1978 là 2436.5mm, chiếm 70,1% lượng mưa năm; Tân Mỹ năm 1991 là  2442.0mm, chiếm 80,2% lượng mưa năm (phụ lục 5).

Lưu vực sông Kiến Giang lượng mưa mùa lũ từ 1547.6 - 1757.0mm, tỉ lệ so với lượng mưa năm chiếm từ 41 - 77%. Nơi có lượng mưa mùa lũ nhỏ nhất là Đồng Hới 1547.6mm, chiếm 71,2%. 

Năm có lượng mưa mùa lũ lớn nhất tại Tám Lu là năm 1964 với  2807.3mm, chiếm 73,7% lượng mưa cả năm; Kiến Giang năm 1964 là 2769.1mm, chiếm 73,2% lượng mưa năm; Lệ Thuỷ năm 1999 là 2409.4mm, chiếm 74,2% lượng mưa năm; Cẩm Ly năm 1964 là 2573.5mm, chiếm 74,5% lượng mưa năm; Đồng Hới năm 1991 là 2479.1mm, chiếm 82,8% lượng mưa năm (phụ lục 6).

Tính riêng từng lưu vực cho thấy, lượng mưa mùa lũ lớn nhất tăng dần từ Bắc vào Nam của tỉnh, vùng núi lớn hơn đồng bằng. Toàn tỉnh lượng mưa mùa lũ lớn nhất đa số xuất hiện vào tháng X.

Trên lưu vực sông Gianh trong 45 năm qua lượng mưa mùa lũ đặc biệt nhỏ xuất hiện vào năm 1969 đạt từ 700 - 900mm. Trên lưu vực sông Nhật Lệ phân bố rất không đều ở từng trạm và lớn hơn lưu vực sông Gianh từ 100 - 200mm. Năm xuất hiện lượng mưa nhỏ nhất ở thượng lưu lưu vực là năm 2003, hạ lưu vào các năm 1983, 1977, 2000.

4.1.8. Mưa sớm và mưa muộn

Mùa mưa lũ được xác định từ tháng VIII, IX đến tháng XI, XII hàng năm, trong đó tập trung chủ yếu vào ba tháng IX, X và XI. Tuy vậy, trong thực tế có những năm mưa sinh lũ xuất hiện sớm trong tháng VIII và kết thúc muộn vào tháng XII hoặc tháng I năm sau. Để đánh giá khả năng mưa sinh lũ sớm hay muộn ta xét các trạm có tổng lượng mưa tháng từ 100mm trở lên và tần suất xuất hiện của nó trong nhiều năm (bảng 4.20). Lượng mưa trung bình trong các tháng I, VIII, XII và tần suất xuất hiện tháng có trận mưa lớn hơn hoặc bằng 100mm (từ năm 1961 đến năm 2005).

Tháng VIII, IX là tháng đầu mùa mưa lũ, nên tất cả các trạm đều có lượng mưa lớn, TBNN trên toàn tỉnh Quảng Bình đạt khoảng 150.7 - 524.9mm. Nơi có lượng mưa lớn nhất là Tân Lâm đạt 620.8mm, nơi ít mưa nhất là Lệ Thuỷ chỉ 150.7mm; tỉ trọng so với mưa năm trung bình nhiều năm đạt từ 6,7 - 24,5%.

Tháng XII là tháng cuối mùa mưa lũ nên chỉ có vùng núi Tây Nam và đồng bằng giữa tỉnh có lượng mưa lớn hơn 100mm, nơi mưa lớn nhất là Kiến Giang TBNN đạt 190mm, còn các vùng khác nhỏ hơn 100mm.

Tháng XII và tháng I năm sau là tháng bắt đầu mùa cạn, lượng mưa TBNN chỉ đạt từ 35 - 75mm, trong đó chỉ có các trạm đạt trên 50mm là Đồng Hới 57,8mm, Tân Mỹ 61,4mm, Kiến Giang 75,8mm, Lệ Thuỷ 60,2mm. Tỉ trọng so với lượng mưa năm trung bình nhiều năm phổ biến chiếm từ 1,8 - 2,9%.

Bảng 4.21: Lượng mưa TBNN trong các tháng I, VIII, IX, XII và tần suất tháng có lượng mưa tháng lớn hơn hoặc bằng 100mm (1961-2005)

	STT


	Tháng

Trạm
	I
	XII
	VIII
	IX

	
	
	X

(mm)
	P

(%)
	X

(mm)
	P (%)
	X (mm)
	P (%)
	X

(mm)
	P

(%)

	1
	Minh Hoá
	45.4
	3.3
	70.6
	23.3
	234.1
	86.7
	565.2
	96.7

	2
	Tuyên Hoá
	46.0
	2.3
	83.3
	23.3
	250.8
	86.0
	489.6
	97.7

	3
	Đồng Tâm
	45.0
	4.4
	84.7
	20.0
	268.4
	86.7
	524.9
	100

	4
	Tân Lâm
	52.8
	7.1
	82.6
	21.4
	237.7
	71.4
	620.8
	100

	5
	Mai Hoá
	42.8
	2.3
	69.6
	25.0
	229.9
	81.8
	438.5
	95.5

	6
	Ba Đồn
	48.8
	00
	97.7
	33.3
	165.1
	59.5
	423.9
	100

	7
	Tân Mỹ
	61.4
	14.0
	111.4
	41.9
	159.9
	60.5
	442.7
	93.0

	8
	Troóc
	35.6
	3.7
	77.4
	25.9
	223.0
	88.9
	406.1
	96.3

	9
	Đồng Hới
	57.8
	10.2
	121.8
	53.1
	162.6
	55.1
	448.2
	100

	10
	Việt Trung
	46.0
	9.7
	96.0
	41.9
	177.6
	67.7
	422.4
	96.8

	11
	Cẩm Ly
	61.8
	23.5
	133.6
	64.0
	158.5
	64.7
	444.5
	100

	12
	Lệ Thuỷ
	60.2
	15.6
	152.2
	71.1
	150.7
	55.6
	422.5
	93.3

	13
	Kiến Giang
	75.8
	34.1
	190.1
	75.0
	169.2
	68.2
	464.3
	90.9

	14
	Tám Lu
	47.5
	7.9
	132.9
	60.5
	227.0
	89.5
	460.5
	100


Ghi chú: X là lượng mưa (mm)

4.1.9. Phân phối mưa mùa lũ 

4.1.9.1. Phân phối mưa từng tháng và sự biến động của nó 

Tổng lượng mưa 3 tháng mùa lũ (từ tháng IX - XI) chiếm trên 50 - 60% tổng lượng mưa năm và phân bố rất không đều giữa các tháng.

Mưa lớn tập trung vào 2 tháng IX và X. Tổng lượng mưa 2 tháng (TBNN) chiếm tới 40 - 50% tổng lượng mưa năm, đạt trên 1.000mm, (riêng Troóc dưới 900mm). Vùng thượng nguồn lưu vực sông Nhật Lệ đạt trên 1.130mm đến 1.148,7mm. Nơi có lượng mưa lớn nhất là Kiến Giang TBNN hai tháng đạt 1.148,7mm.

Lượng mưa tháng X - TBNN: Tháng X là tháng thường có lượng mưa lớn nhất trong năm. Xét trên toàn tỉnh lượng mưa tháng X - TBNN đạt 500 - 700mm, chiếm tỉ trọng từ 22,2 - 29,8% lượng mưa năm. Lưu vực sông Gianh từ 461,7 - 709,5mm. Thượng nguồn sông Nhật Lệ đạt 647,0mm đến trên 670,0mm, đồng bằng ven biển đạt trên 630,0mm. Nơi có lượng mưa tháng X lớn nhất là Tám Lu đạt 2.213,8mm vào năm 1992.

Tháng XI lượng mưa thường nhỏ hơn tháng X và chiếm tỉ trọng từ 9,4 - 18% lượng mưa năm và phân bố rất không đều. Lưu vực sông Gianh chỉ đạt từ 194,4 - 336,4mm. Lưu vực sông Nhật Lệ đạt từ 371,1 - 450,9mm, trong đó vùng thượng nguồn có lượng mưa tháng XI - TBNN đạt 420 - 450mm.

Tháng XII là tháng có lượng mưa nhỏ nhất trong mùa lũ, bình quân trên toàn tỉnh nhỏ hơn lượng mưa tháng IX. Trên lưu vực sông Gianh phổ biến nhỏ hơn 100mm, nơi nhỏ nhất là Roòn 64mm, nơi lớn nhất là Tân Mỹ 111,4mm. Lưu vực sông Nhật Lệ phổ biến 120 - 190mm. Nơi nhỏ nhất là Nông trường Việt Trung 96mm, nơi nhiều hơn là Kiến Giang 190,1mm.

Bảng 4.22: Đặc trưng lượng mưa mùa lũ và tỷ trọng của nó 

so với mưa năm của các trạm đại biểu

	STT
	Đặc trưng

Trạm
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất

	
	
	X

(mm)
	K

(%)
	X

(mm)
	Năm
	K

(%)
	X

(mm)
	Năm
	K

(%)

	Lưu vực sông Gianh (VIII-XI)

	1
	Đồng Tâm
	1663.8
	48.0
	2755.5
	1990
	76.5
	882.3
	1969
	50.8

	2
	Mai Hoá
	1476.0
	70.2
	2396.9
	1978
	77.9
	825.4
	1969
	59.1

	3
	Tuyên Hoá
	1578.3
	68.3
	2446.9
	1964
	79.6
	895.9
	1969
	58.6

	4
	Ba Đồn
	1452.2
	65.3
	2436.5
	1978
	79.2
	717.1
	1969
	66.6

	5
	Tân Mỹ
	1549.7
	60.9
	2442.0
	1991
	80.2
	607.6
	1969
	60.5

	Lưu vực sông Nhật Lệ (IX-XII)

	6
	Tám Lu
	1789.5
	67.8
	3020.7
	1964
	79.3
	958.8
	2003
	65.7

	7
	Kiến Giang
	1768.9
	67.8
	2769.1
	1964
	73.2
	1066.7
	2003
	59.5

	9
	Lệ Thuỷ
	1607.9
	64.7
	2409.4
	1999
	74.2
	956.3
	1997
	64.0

	10
	Cẩm Ly
	1592.0
	64.0
	2573.5
	1964
	74.5
	820.7
	1983
	68.4

	11
	Đồng Hới
	1525.0
	65.7
	2575.4
	1964
	82.8
	950.6
	2004
	53.1


Ghi chú: K (%) = (Lượng mưa tháng/lượng mưa năm) x 100%
4.1.9.2. Mưa thời đoạn 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất

Khu vực Quảng Bình không những có lượng mưa bình quân năm lớn mà cường độ mưa cũng rất lớn và các đợt mưa có thể kéo dài từ 1 - 3, 5 ngày, thậm chí 7 ngày và có thể nhiều hơn.

Để hiểu được nguyên nhân cơ bản gây nên các đợt lũ, có thể tiến hành nghiên cứu mưa trong thời khoảng 1, 3, 5, 7 ngày ở một số trạm đại biểu trên hai lưu vực sông chính của tỉnh.

Bảng 4.23: Đặc trưng lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất

một số trạm đại biểu lưu vực sông Gianh
	                  Số ngày

    Đặc trưng
	Trạm  Đồng Tâm
	Trạm  Mai Hoá

	
	1
	3
	5
	7
	1
	3
	5
	7

	Trung bình
	280.9
	443.4
	505.7
	548.9
	239.9
	378.0
	431.6
	470.1

	Max
	616.3
	1215.7
	1284.0
	1353.9
	460.8
	656.0
	959.5
	999.6

	Min
	94.9
	156.6
	193.3
	194.3
	94.2
	173.5
	191.2
	210.8


Bảng 4.24: Đặc trưng lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất

một số trạm đại biểu lưu vực sông Nhật Lệ
	              Số ngày

    Đặc trưng
	Trạm Kiến Giang
	Trạm Lệ Thuỷ

	
	1
	3
	5
	7
	1
	3
	5
	7

	Trung bình
	239.9
	379.1
	468.5
	525.7
	233.2
	378.8
	462.7
	508.3

	Max
	500.0
	772.5
	1191.4
	1261.1
	686.6
	966.0
	1039.8
	1106.1

	Min
	106.4
	166.5
	202.1
	202.1
	107.6
	196.4
	198.1
	198.1

	                 Số ngày

     Đặc trưng
	Trạm  Đồng Hới

	
	1
	3
	5
	7

	Trung bình
	232.1
	377.5
	450.7
	495.8

	Max
	554.6
	848.3
	874.2
	909.8

	Min
	98.4
	140.6
	151.1
	151.1


4.1.9.3. Biến đổi mưa trong thời khoảng 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất

Lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất cùng với diện mưa quyết định đến trận lũ lớn hay nhỏ và thời gian duy trì lũ trên sông, do vậy ta tiến hành nghiên cứu mưa trong từng thời đoạn (bảng 4.23, 4.24).

- Mưa một ngày lớn nhất:                                                                               

Lượng mưa một ngày lớn nhất trung bình phổ biến từ 200 - 300mm, tăng dần từ Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây. Lưu vực sông Gianh đạt từ 199 - 250mm, lưu vực sông Nhật Lệ đạt từ  211 - 300mm.

Lượng mưa một ngày lớn nhất phổ biến đạt từ 460 - 686mm. Một số nơi mưa lớn như Lệ Thuỷ 686.0mm, Đồng Hới 554.6mm, Đồng Tâm 502.7mm.

Phần lớn lượng mưa ngày lớn nhất tại các trạm thường xuất hiện trong tháng IX, X, nhưng tháng X là chủ yếu.

Nhìn vào bảng 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 cho thấy, lượng mưa 1 ngày lớn nhất thường xuất hiện vào các tháng mùa lũ (VIII - XI). Lượng mưa 3, 5, 7 ngày lớn nhất trên các lưu vực sông tập trung vào các tháng IX - XI.

Nếu lượng mưa một ngày lớn nhất nằm trong 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày lớn nhất thì ta gọi là bao nhau. Như vậy, lượng mưa 3 ngày lớn nhất bao lượng mưa một ngày lớn nhất thì khả năng sinh lũ rất lớn và lượng mưa thời đoạn dài bao trùm các thời đoạn ngắn thì lũ lớn chắc chắn sẽ xảy ra.
Bảng 4.25: Tần suất (%) xuất hiện lượng mưa một ngày lớn nhất trong các tháng của một số trạm đại biểu cho các lưu vực sông
	STT
	Tháng

Trạm
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	Đồng Tâm
	4.54
	2.27
	2.27
	18.2
	27.3
	36.4
	6.81
	2.27

	2
	Mai Hoá
	4.54
	2.27
	2.27
	18.2
	36.4
	31.8
	4.54
	0

	3
	Kiến Giang
	2.27
	0
	0
	6.8
	22.7
	38.6
	27.2
	2.27

	4
	Lệ Thuỷ
	2.38
	0
	4.76
	4.76
	33.3
	35.7
	19.1
	0

	5
	Đồng Hới
	0
	2.0
	0
	10.0
	24.0
	44.0
	14.0
	4.0


Bảng 4.26: Tần suất (%) xuất hiện lượng mưa 3 ngày lớn nhất 

trong các tháng của một số trạm đại biểu cho các lưu vực sông
	STT
	Tháng

Trạm
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	Đồng Tâm
	0
	2.27
	2.27
	13.6
	34.1
	43.2
	4.54
	0

	2
	Mai Hoá
	2.27
	2.27
	4.54
	18.2
	27.3
	43.2
	2.27
	0

	3
	Kiến Giang
	0
	0
	0
	2.32
	18.6
	46.5
	27.9
	4.65

	4
	Lệ Thuỷ
	0
	0
	2.38
	4.76
	28.6
	45.2
	16.7
	2.38

	5
	Đồng Hới
	0
	0
	0
	2.0
	26.0
	54.0
	18.0
	0


Bảng 4.27: Tần suất (%) xuất hiện lượng mưa 5 ngày lớn nhất

trong các tháng của một số trạm đại biểu cho các lưu vực sông
	STT
	Tháng

Trạm
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	Đồng Tâm
	0
	2.27
	2.27
	11.4
	34.1
	43.2
	6.81
	0

	2
	Mai Hoá
	2.27
	2.27
	4.54
	18.2
	27.3
	43.2
	2.27
	0

	3
	Kiến Giang
	0
	0
	0
	4.65
	25.6
	37.2
	30.2
	2.32

	4
	Lệ Thuỷ
	0
	0
	2.38
	2.38
	31.0
	47.6
	12.3
	2.38

	5
	Đồng Hới
	0
	2.0
	0
	2.0
	28.0
	52.0
	16.0
	0


Bảng 4.28: Tần suất (%) xuất hiện l​ượng mư​a 7 ngày lớn nhất

trong các tháng của một số trạm đại biểu cho các lưu vực sông

	STT
	Tháng

Trạm
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	Đồng Tâm
	0
	2.27
	2.27
	11.4
	34.1
	43.2
	6.81
	0

	2
	Mai Hoá
	0
	2.27
	2.27
	13.6
	22.7
	54.5
	4.54
	0

	3
	Kiến Giang
	0
	0
	0
	4.65
	23.2
	39.5
	30.2
	4.65

	4
	Lệ Thuỷ
	0
	0
	2.38
	2.38
	23.8
	54.8
	16.7
	0

	5
	Đồng Hới
	0
	0
	0
	2.0
	28.0
	60.0
	10.0
	0


Để nghiên cứu lượng mưa ngày lớn nhất năm, có thể tiến hành tính tần suất lượng mưa ngày lớn nhất năm cho các trạm. Kết quả được trình bày tại bảng 4.29.

Bảng 4.29: Lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất 

ứng với các tần suất (mm) 
	STT
	Trạm
	T/đ ngày
	Xtb
	0.1%
	0.5%
	1%
	5%
	10%
	20%

	1
	Đồng Tâm
	1
	280.9
	727.5
	634.8
	589.9
	483.1
	430.0
	371.0

	
	
	3
	443.4
	1494.3
	1228.2
	1108.5
	833.6
	709.4
	580.9

	
	
	5
	505.7
	1517.1
	1279.4
	1173.2
	915.3
	799.0
	667.5

	
	
	7
	548.9
	1580.8
	1339.3
	1229.5
	966.1
	845.3
	713.6

	2
	Mai Hoá
	1
	239.9
	534.9
	477.4
	451.0
	381.4
	347.9
	307.1

	
	
	3
	378.0
	895.9
	793.8
	744.7
	623.7
	563.2
	491.4

	
	
	5
	431.6
	1169.6
	1001.3
	927.9
	742.3
	656.0
	561.1

	
	
	7
	470.1
	1203.5
	1043.6
	973.1
	789.8
	705.2
	606.4

	3
	Đồng Hới
	1
	232.1
	661.5
	559.4
	515.3
	403.9
	352.8
	299.4

	
	
	3
	377.5
	1041.9
	890.9
	823.0
	653.1
	573.8
	490.7

	
	
	5
	450.7
	1162.8
	1014.1
	946.5
	775.2
	689.6
	595.0

	
	
	7
	495.8
	1155.2
	1056.0
	991.6
	837.9
	753.6
	659.4

	4
	Kiến Giang
	1
	239.9
	628.5
	539.8
	499.0
	403.0
	335.0
	304.7

	
	
	3
	379.1
	1008.4
	868.1
	807.4
	652.0
	576.2
	492.8

	
	
	5
	468.5
	1480.5
	1232.2
	1119.7
	857.4
	735.5
	613.7

	
	
	7
	525.7
	1556.0
	1314.3
	1203.8
	941.0
	820.1
	688.7

	5
	Lệ Thuỷ
	1
	235.4
	854.5
	694.4
	623.8
	459.0
	383.7
	310.7

	
	
	3
	378.0
	1307.9
	1073.5
	971.5
	725.8
	616.1
	499

	
	
	5
	462.7
	1466.8
	1230.8
	1124.4
	865.2
	749.6
	620.0

	
	
	7
	508.3
	1550.3
	1306.3
	1199.6
	930.2
	808.2
	676.0


Lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất cùng với diện mưa quyết định đến trận lũ lớn hay nhỏ và thời gian duy trì lũ trên các sông, do vậy cần tiến hành nghiên cứu sự biến đổi của chúng.

4.1.9.4. Sự biến đổi của lượng mưa ngày lớn nhất

So với mưa năm thì mưa ngày lớn nhất có sự biến đổi rất lớn. Hệ số biến đổi Cv = 0.34 - 0.48.

Trị số cực đại của lượng mưa ngày lớn nhất thường xuất hiện vào những tháng giữa mùa mưa (IX, X). Nguyên nhân chủ yếu gây ra lượng mưa ngày lớn nhất là do bão, ATNĐ, không khí lạnh kết hợp với nhau gây nên.

Bảng 4.30: Lượng mưa ngày lớn nhất cực đại (1961-2005)

tại các trạm đại biểu (mm)
	Trạm
	Lượng mưa
	Thời gian xuất hiện
	Hình thế thời tiết gây mưa

	Đồng Tâm
	616.3
	18/X/1993
	Không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới

	Mai Hóa
	460.8
	23/X/1986
	Bão vào Nghĩa Bình, không khí lạnh

	Đồng Hới
	554.6
	09/X/1995
	Không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới

	Kiến Giang
	500.0
	22/IX/1979
	Bão số 10

	Lệ Thuỷ
	686.6
	02/X/1985
	Bão số 8


4.1.9.5. Đặc điểm mưa thời đoạn 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất

Do nguyên nhân gây mưa lớn khác nhau dẫn đến chênh lệch lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất rất khác nhau. Sự chênh lệch này phụ thuộc chủ yếu do tác động kết hợp hay riêng lẻ của các loại hình thời tiết gây nên.

Mưa do gió mùa Đông Bắc hoạt động đơn độc gây nên thì thời gian mưa kéo dài và lượng mưa các ngày tương đối đều nhau; mưa do bão, áp thấp nhiệt đới đơn độc gây nên thì thời gian mưa lớn thường ngắn hơn, sự biến đổi chỉ biểu hiện ở lượng mưa các thời đoạn 1, 3, 5 ngày.

Trường hợp lượng mưa thời đoạn lớn nhất (7 ngày) do nguyên nhân gây mưa là sự kết hợp của hai hay nhiều hình thế thời tiết gây nên thì sự biến đổi lượng mưa có những khác biệt lớn. Trong những trường hợp lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày đều nằm trong một trận mưa thì lũ lụt xảy ra càng nghiêm trọng, điển hình như trận lụt ngày 23/IX/1979 tại Lệ Thuỷ (sẽ đề cập trong phần đặc điểm chế độ lũ).

Bảng 4.31: Đặc trưng thống kê lượng mưa thời đoạn 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất

	STT
	Trạm
	Thời đoạn
	Xtb (mm)
	N
	Cv
	Cs

	1
	Đồng Tâm


	1
	280.9
	44
	0.40
	0.61

	
	
	3
	443.4
	44
	0.45
	1.52

	
	
	5
	505.7
	44
	0.43
	1.08

	
	
	7
	548.9
	44
	0.40
	1.12

	2
	Mai Hoá


	1
	239.9
	44
	0.34
	0.36

	
	
	3
	378.0
	44
	0.37
	0.42

	
	
	5
	431.6
	44
	0.39
	0.89

	
	
	7
	470.1
	44
	0.37
	0.79

	3
	Đồng Hới


	1
	232.1
	45
	0.39
	1.15

	
	
	3
	377.5
	45
	0.39
	0.99

	
	
	5
	450.7
	45
	0.40
	0.59

	
	
	7
	495.8
	45
	0.40
	0.26

	4
	Kiến Giang


	1
	239.9
	45
	0.36
	0.98

	
	
	3
	379.1
	44
	0.39
	0.81

	
	
	5
	468.5
	44
	0.43
	1.35

	
	
	7
	525.7
	44
	0.42
	1.09

	5
	Lệ Thuỷ
	1
	235.4
	45
	0.48
	1.69

	
	
	3
	378.0
	42
	0.47
	1.50

	
	
	5
	462.7
	42
	0.46
	1.14

	
	
	7
	508.3
	42
	0.44
	1.09


4.1.10. Đặc điểm lượng mưa mùa cạn
4.1.10.1. Tổng lượng mưa mùa cạn

Lượng mưa mùa cạn là một trong hai nguồn cung cấp chính cho dòng chảy mùa cạn, năm nào có lượng mưa mùa cạn nhỏ thường bị hạn hán, ngược lại lượng mưa mùa cạn phong phú sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp cũng như các ngành kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tổng lượng mưa mùa cạn tại vùng núi tỉnh Quảng Bình lớn hơn đồng bằng. Tại vùng núi, tổng lượng mưa mùa cạn bình quân nhiều năm chiếm 25 - 35% tổng lượng mưa năm TBNN (X0); đặc biệt có nơi lớn hơn như Tân Sum 912,8mm, chiếm 36,5% X0.
Một số nơi mưa khá nhỏ như Roòn 498,0mm, chiếm 25,4% X0; Tân Lâm 642,9mm, chiếm 25,0% X0.  
4.1.10.2. Phân phối mưa mùa cạn theo thời gian

Trong mùa cạn, lượng mưa tập trung nhiều nhất vào tháng V, VI. Thực chất tháng V, VI được xếp vào tháng của mùa mưa - lũ tiểu mãn, một số năm trong tháng này đã có lũ xuất hiện. Lượng mưa trung bình tháng ở các trạm đo được từ 100 - 180mm, chiếm khoảng 5 - 8% X0. Nếu tính từ tháng I - VIII thì mưa tập trung nhiều nhất là tháng V, VI. Trong nhiều năm qua đã có những năm xuất hiện lũ tiểu mãn trong 2 tháng này (Sông Kiến Giang năm 1961, 1989; sông Gianh năm 1965, 1985, 1989)... Vì vậy, trong mùa cạn cũng cần đề phòng có lũ và ngược lại trong mùa lũ cũng đề phòng hạn nặng có thể xảy ra.

Thời kỳ mưa nhỏ nhất trong mùa cạn thường rơi vào tháng II, III, đặc biệt là tháng III, lượng mưa tháng này trung bình chỉ đạt 41 - 55mm, chiếm xấp xỉ 1,35 - 2,43% X0.

Lưu vực sông Gianh, tháng XII là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn, tháng VII là tháng chuyển tiếp từ mùa cạn sang mùa lũ, nên lượng mưa các tháng này còn khá lớn.

Lưu vực sông Nhật Lệ, tháng I là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn và tháng VIII là tháng chuyển tiếp từ mùa cạn sang mùa lũ. Có năm các tháng này đã xuất hiện lũ, đặc biệt có năm lũ lớn trên báo động III (tháng VIII năm 1978 ở Lệ Thuỷ).

Bảng 4.32: Lượng mưa trung bình các tháng mùa cạn

và tỷ số phân phối của nó so với lượng mưa năm 
TBNN (1961-2005)
	STT
	Trạm
	Tháng


Đặc trưng
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	Cả mùa cạn

	Vùng núi

	1
	Minh Hoá
	X (mm)
	70.1
	45.1
	49.9
	46.0
	91.0
	180.7
	169.6
	123.1
	
	775.5

	
	
	K (%)
	3.04
	1.96
	2.17
	2.0
	3.95
	7.85
	7.36
	5.34
	
	33.7

	2
	Tuyên Hoá
	X (mm)
	84.5
	46.0
	39.7
	44.5
	72.8
	163.2
	138.1
	131.8
	
	720.6

	
	
	K (%)
	3.65
	1.99
	1.72
	1.92
	3.15
	7.06
	5.97
	5.70
	
	31.2

	3
	Đồng Tâm
	X (mm)
	84.7
	45.0
	38.8
	43.4
	85.9
	181.1
	140.8
	135.9
	
	755.6

	
	
	K (%)
	3.5
	1.86
	1.61
	1.79
	3.55
	7.45
	5.82
	5.62
	
	31.2

	4
	Tân Lâm
	X (mm)
	83.6
	53.5
	25.3
	34.8
	60.1
	119.5
	20.6
	45.5
	
	448.9

	
	
	K (%)
	3.25
	2.08
	0.98
	1.35
	2.34
	4.65
	4.69
	5.66
	
	25.0

	5
	Tân Sum
	X (mm)
	65.9
	63.9
	54.8
	49.8
	145.2
	221.2
	195.4
	135.0
	
	931.2

	
	
	K (%)
	2.58
	2.51
	2.14
	1.95
	5.69
	8.68
	7.67
	5.29
	
	36.5

	6
	Roòn
	X (mm)
	64.0
	42.2
	26.9
	26.1
	42.1
	111.7
	114.4
	70.6
	
	498.0

	
	
	K (%)
	3.27
	2.16
	1.37
	1.33
	2.15
	5.70
	5.84
	3.60
	
	25.4

	7
	Troóc
	X (mm)
	77.4
	35.6
	39.4
	47.9
	83.8
	178.1
	128.8
	76.0
	
	667.0

	
	
	K (%)
	3.96
	1.82
	2.02
	2.45
	4.29
	9.12
	5.59
	3.89
	
	34.2

	8
	Cẩm Ly
	X (mm)
	
	60.8
	42.9
	45.1
	65.1
	136.0
	94.1
	75.7
	156.1
	675.8

	
	
	K (%)
	
	2.67
	1.88
	1.98
	2.86
	5.97
	4.13
	3.32
	6.85
	29.7

	9
	Kiến Giang
	X (mm)
	
	75.8
	54.3
	55.2
	74.7
	160.3
	106.1
	105.1
	169.2
	800.7

	
	
	K (%)
	
	2.92
	2.09
	2.73
	2.88
	6.19
	4.09
	4.06
	6.53
	31.5

	10
	Việt Trung
	X (mm)
	
	46.1
	45.1
	53.5
	61.7
	146.6
	106.3
	78.1
	178.0
	715.4

	
	
	K (%)
	
	2.07
	2.03
	2.40
	2.77
	6.58
	4.77
	3.51
	8.00
	32.1

	11
	Tám Lu
	X (mm)
	
	47.2
	41.9
	45.5
	76.1
	185.2
	142.5
	133.3
	225.6
	897.3

	
	
	K (%)
	
	1.83
	1.62
	1.76
	2.95
	7.18
	5.52
	5.17
	8.74
	34.8

	Đồng bằng

	12
	Mai Hoá
	X (mm)
	70.1
	43.2
	32.1
	41.2
	63.0
	150.1
	119.0
	113.6
	
	632.3

	
	
	K (%)
	3.31
	2.04
	1.51
	1.94
	2.97
	7.08
	5.61
	5.36
	
	29.8

	13
	Ba Đồn
	X (mm)
	97.3
	48.7
	33.1
	35.5
	41.5
	113.2
	93.7
	75.7
	
	538.7

	
	
	K (%)
	4.90
	2.45
	1.67
	1.79
	2.09
	5.70
	4.72
	3.81
	
	27.1

	14
	Tân Mỹ
	X (mm)
	111.1
	61.3
	41.8
	41.8
	48.6
	114.7
	84.2
	77.3
	
	580.8

	
	
	K (%)
	5.23
	2.88
	1.97
	1.97
	2.29
	5.40
	3.96
	3.64
	
	27.3

	15
	Lệ Thuỷ
	X (mm)
	
	60.2
	42.1
	41.3
	53.6
	114.3
	100.9
	77.3
	150.7
	640.4

	
	
	K (%)
	
	2.68
	1.87
	1.84
	2.38
	5.08
	4.49
	3.44
	6.70
	28.5

	16
	Đồng Hới
	X (mm)
	
	57.8
	42.8
	43.2
	50.9
	107.8
	86.7
	71.9
	162.6
	623.7

	
	
	K (%)
	
	2.66
	1.97
	1.99
	2.34
	4.96
	3.99
	3.31
	7.48
	28.7


Ghi chú: K(%) là hệ số giữa lượng mưa tháng TBNN mùa cạn và tổng lượng mưa năm TBNN của các trạm

Bảng 4.33: Tần suất tháng xuất hiện lượng mưa nhỏ nhất năm 

trong mùa cạn (%)
	STT
	    Tần suất

   Trạm
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	1
	Minh Hoá
	13.3
	26.7
	23.4
	13.3
	16.7
	00
	3.4
	3.4
	00

	2
	Tuyên Hoá
	4.6
	20.9
	27.9
	20.9
	16.3
	00
	4.6
	4.6
	00

	3
	Đồng Tâm
	00
	26.7
	28.9
	24.4
	8.9
	00
	2.2
	6.7
	00

	4
	Tân Lâm
	00
	7.2
	35.7
	35.7
	00
	00
	7.2
	14.2
	00

	5
	Mai Hoá
	4.6
	16.3
	23.2
	18.6
	18.6
	00
	7.0
	9.3
	2.3(XI)

	6
	Ba Đồn
	2.4
	2.4
	11.9
	21.4
	19.0
	00
	16.7
	23.8
	2.4

	7
	Troóc
	9.7
	25.8
	25.8
	16.1
	3.2
	00
	9.7
	9.7
	00

	8
	Tân Mỹ
	00
	7.0
	9.3
	14.0
	18.6
	2.3
	14.0
	32.6
	2.3

	9
	Kiến giang
	00
	6.8
	20.4
	25.0
	11.4
	00
	18.2
	15.9
	2.3

	10
	Tám Lu
	5.2
	18.4
	26.3
	23.7
	15.8
	2.6
	2.6
	5.2
	00

	11
	Cẩm Ly
	00
	8.3
	19.5
	22.2
	22.2
	00
	5.5
	19.5
	2.8

	12
	Lệ Thuỷ
	00
	6.7
	13.3
	15.6
	20.0
	2.2
	8.9
	28.9
	4.4

	13
	Việt Trung
	9.7
	6.4
	22.6
	12.9
	16.1
	3.2
	9.7
	16.1
	3.2

	14
	Đồng Hới
	00
	6.8
	15.9
	18.2
	27.3
	2.3
	9.1
	20.4
	00


Ghi chú:     P =  Số năm có lượng mưa nhỏ nhất năm    (%)
                                                            Tổng số năm quan trắc

Từ bảng 4.33, có thể thấy rằng:

- Lưu vực sông Gianh: Vùng núi các tháng I, II, III, IV thường xuất hiện lượng mưa nhỏ nhất trong năm, trong đó tháng II là tháng có lượng mưa nhỏ nhất. Vùng ven biển thì các tháng III, IV, VI, VII thường xuất hiện lượng mưa nhỏ nhất trong năm, trong đó tháng VII là tháng có lượng mưa nhỏ nhất.

- Lưu vực sông Nhật Lệ: Lượng mưa nhỏ nhất thường xuất hiện vào các tháng II, III, I, VII, riêng trạm Tám Lu giống vùng núi lưu vực sông Gianh thường xuất hiện các tháng I, II, III, IV; còn trạm Kiến Giang thì xuất hiện các tháng II, III, VI, VII.

Trên lưu vực sông Nhật Lệ: tháng III, IV, VII là 3 tháng thường xuất hiện lượng mưa nhỏ nhất, trong đó vùng núi lượng mưa nhỏ nhất thường xuất hiện vào tháng III, đồng bằng xuất hiện nhiều vào tháng VII.

Như vậy, trong toàn tỉnh Quảng Bình, tháng VII thường là tháng có lượng mưa nhỏ nhất trong mùa cạn (đối với vùng ven biển), còn vùng núi phía Bắc tháng có lượng mưa nhỏ nhất là tháng II, vùng núi phía Nam là tháng III.

4.1.10.3. Thời gian mưa mùa cạn

 Lưu vực sông Gianh từ tháng XII - VII hàng năm trung bình có 77 ngày mưa, nơi có số ngày mưa nhiều nhất là Đồng Tâm 84 ngày và nơi có số ngày mưa ít nhất là Tân Mỹ 64 ngày.

Tháng XII là tháng có số ngày mưa nhiều nhất (trung bình khoảng 12 ngày), tháng I, II, V, trung bình mỗi tháng có khoảng 10 ngày mưa. Tháng IV, VI, VII có ít ngày mưa nhất, trung bình chỉ khoảng 7 - 9 ngày (bảng 4.34).
Bảng 4.34: Đặc trưng số ngày mưa trong các tháng mùa cạn 

45 năm (1961-2005) của một số trạm đại biểu 
	STT
	Trạm
	Tháng


Số ngày mưa
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	Lưu vực sông Gianh (XII-VII)

	1
	Đồng Tâm
	Trung bình
	13
	12
	11
	9
	12
	9
	9
	9
	

	
	
	Max
	20
	19
	23
	20
	16
	17
	23
	18
	

	
	
	Min
	5
	3
	6
	2
	1
	6
	4
	2
	

	2
	Mai Hoá
	Trung bình
	11
	9
	9
	8
	10
	8
	6
	12
	

	
	
	Max
	22
	19
	24
	23
	18
	17
	20
	21
	

	
	
	Min
	4
	6
	3
	2
	2
	6
	1
	1
	

	3
	Tân Mỹ
	Trung bình
	11
	9
	9
	8
	7
	9
	6
	5
	

	
	
	Max
	19
	15
	20
	16
	15
	15
	17
	13
	

	
	
	Min
	3
	4
	2
	1
	1
	3
	0
	0
	

	Lưu vực sông Nhật Lệ (I-VIII)

	4
	Kiến Giang
	Trung bình
	
	11
	11
	11
	9
	11
	8
	7
	10

	
	
	Max
	
	18
	22
	23
	17
	19
	17
	14
	17

	
	
	Min
	
	4
	4
	4
	3
	5
	0
	0
	2

	5
	Lệ Thuỷ
	Trung bình
	
	9
	9
	9
	7
	9
	6
	6
	9

	
	
	Max
	
	18
	22
	22
	17
	18
	14
	14
	15

	
	
	Min
	
	4
	2
	1
	1
	4
	1
	0
	1

	6
	Đồng Hới
	Trung bình
	
	9
	9
	10
	8
	9
	6
	6
	10

	
	
	Max
	
	16
	17
	19
	13
	16
	11
	12
	22

	
	
	Min
	
	4
	1
	5
	3
	3
	1
	0
	1


Trong tháng XII - V, hầu như năm nào cũng có mưa, khả năng không mưa trong các tháng này tại hầu hết các trạm là có ít. Khả năng không mưa của tháng III, IV theo số liệu quan trắc từ 1961 - 2005 trung bình là 0,33 - 0,47%.

Tháng VI trong nhiều năm khả năng không mưa xảy ra ở nhiều trạm. Khả năng không mưa của tháng VI, VII lớn hơn cả, theo số liệu quan trắc từ 1961 - 2005 trung bình là 1,0 - 2,8%, nhiều nhất là tháng VI (2,8%) (bảng 4.34).

 Lưu vực sông Nhật Lệ từ tháng I - VIII hàng năm trung bình có 70 ngày mưa, nơi có số ngày mưa nhiều nhất là Kiến Giang 78 ngày và nơi có số ngày mưa ít nhất là Lệ Thuỷ 64 ngày.

Tháng I, II, III, V, là các tháng có nhiều ngày mưa nhất (trung bình mỗi tháng có khoảng 9 - 11 ngày mưa). Tháng IV có 7 - 8 ngày, có ít ngày mưa nhất là tháng VII trung bình chỉ khoảng 6 - 7 ngày (bảng 4.34).

Tháng VIII, hầu như năm nào cũng có mưa, khả năng không mưa trong các tháng này tại hầu hết các trạm là không có.

Tháng II, IV, VI, chỉ có trạm Cẩm Ly và Kiến Giang khả năng không mưa xảy ra nhưng tần suất xuất hiện không lớn lắm (2,8 - 4,6%).

Tháng VII, trong nhiều năm khả năng không mưa xảy ra hầu hết ở các trạm. Khả năng không mưa của tháng VII theo số liệu quan trắc từ 1961 - 2005 là lớn hơn cả, trung bình là 3,9% (bảng 4.35).

Bảng 4.35: Khả năng không mưa trong các tháng mùa cạn (%)
	STT
	Tháng

Trạm
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	Lưu vực sông Gianh (XII-VII)

	1
	Minh Hoá
	00
	00
	00
	3.3
	00
	00
	00
	00
	

	2
	Tuyên Hoá
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	2.3
	00
	

	3
	Đồng Tâm
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	

	4
	Mai Hoá
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	2.3
	00
	

	5
	Ba Đồn
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	

	6
	Tân Mỹ
	00
	00
	00
	00
	2.3
	00
	4.6
	7.0
	

	7
	Troóc
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	6.4
	00
	

	Trung bình
	00
	00
	00
	0.47
	0.33
	00
	2.8
	1.0
	

	Lưu vực sông Nhật Lệ (I-VIII)

	8
	Việt Trung
	
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	3.2
	00

	9
	Cẩm Ly
	
	00
	2.8
	00
	2.8
	00
	2.8
	2.8
	00

	10
	Kiến Giang
	
	00
	00
	00
	00
	00
	4.6
	2.3
	00

	11
	Lệ Thuỷ
	
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	8.9
	00

	12
	Đồng Hới
	
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	2.3
	00

	Trung bình
	
	00
	0.4
	00
	0.4
	0.0
	1.5
	3.9
	0.0


P =  Số năm có tháng không mưa  (%)

Tổng số năm quan trắc
Từ bảng 4.35 cho thấy, thời gian khô hạn nhất trên lưu vực sông Gianh là các tháng III, IV và VI, VII; trên lưu vực sông Nhật Lệ thời gian khô hạn nhất là các tháng II, IV và tháng VI, VII.

Tháng VIII và tháng XII, là tháng chuyển tiếp từ mùa cạn sang mùa lũ và mùa lũ sang mùa cạn nên thời gian này được coi là khá ẩm ướt; tháng IV, V thường xuất hiện mưa tiểu mãn nên trung bình trong nhiều năm cũng được coi là tương đối ẩm ướt. Tuy nhiên, cũng có một số năm vào thời gian này cũng xảy ra khô hạn.

Từ phân tích và khảo sát ở trên thấy rằng, trong mùa cạn tháng VI là tháng có nhiều biến động nhất vì có năm thì xuất hiện lũ tiểu mãn, nhưng có năm khô hạn lại xảy ra.

4.2. Độ ẩm của không khí

Độ ẩm của lớp không khí sát mặt đất được đánh giá qua độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối. Trong thực tế, độ ẩm tuyệt đối chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhiệt độ và khí áp.

4.2.1. Độ ẩm tuyệt đối

Độ ẩm tuyệt đối là áp suất riêng của hơi nước trong lớp không khí sát mặt đất, đơn vị đo bằng mb (milibar).

Bảng 4.36: Độ ẩm tuyệt đối trung bình (mb) tháng và năm
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	19.2
	20.0
	22.8
	26.8
	29.0
	29.7
	29.0
	29.8
	29.4
	26.6
	22.6
	19.2
	25.4

	Ba Đồn
	19.7
	19.8
	23.4
	27.6
	29.4
	29.5
	30.0
	30.7
	30.4
	27.6
	23.4
	23.4
	26.2

	Đồng Hới
	19.7
	20.6
	23.4
	27.4
	29.8
	29.4
	29.0
	29.6
	29.7
	27.4
	23.4
	19.9
	25.8


Độ ẩm tuyệt đối trung bình năm của toàn tỉnh Quảng Bình là 25,4 - 26,2mb. Độ ẩm tuyệt đối lớn nhất trong các tháng mùa hè (tháng V đến tháng IX) đạt từ 29 đến trên 30mb; trái lại độ ẩm tuyệt đối thấp nhất trong các tháng chính đông (tháng XII đến tháng II năm sau) đạt 19 - 20mb. Chênh lệch độ ẩm tuyệt đối giữa các vùng trong tỉnh không rõ rệt.

4.2.2. Độ ẩm tương đối của không khí

Độ ẩm tương đối của không khí biến đổi theo thời gian rõ rệt hơn không gian, độ ẩm tương đối vừa biến đổi theo tuần hoàn ngày, tuần hoàn năm và biến đổi từ năm này sang năm khác. Biến trình ngày của độ ẩm có xu hướng ngược lại với nhiệt độ. Ban đêm thường ẩm, ẩm nhất vào sáng sớm, tương đối khô vào trưa chiều. Biến trình năm của độ ẩm tương đối vừa chịu ảnh hưởng của nền nhiệt độ vừa chịu tác động của mùa mưa.

Biến trình ẩm của khu vực Trung Trung Bộ nói chung và Quảng Bình nói riêng ngược lại với Bắc Bộ về thời kỳ khô và ẩm.

Ở Bắc Bộ, mùa khô hanh trùng với thời kỳ hoạt động của không khí lạnh cực đới mùa đông, mùa mưa ẩm trùng với thời kỳ hoạt động của gió mùa Tây Nam hoạt động trong mùa hè.

Ở Quảng Bình, mùa khô trùng với thời kỳ hoạt động của gió mùa Tây Nam trong mùa hè, mùa mưa ẩm trùng với thời kỳ hoạt động của gió mùa Đông Bắc trong mùa đông. Phân bố độ ẩm tương đối trung bình theo tháng ở các trạm được thể hiện trong bảng 4.37.
Bảng 4.37: Độ ẩm tương đối trung bình (%)
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	90
	90
	88
	85
	80
	76
	73
	79
	88
	90
	90
	89
	85

	Ba Đồn
	88
	90
	89
	87
	82
	75
	74
	78
	86
	88
	87
	87
	84

	Đồng Hới
	88
	90
	89
	87
	80
	72
	70
	75
	84
	87
	86
	86
	83


Qua kết quả số liệu độ ẩm tương đối cho thấy, lớp không khí sát mặt đất ở Quảng Bình khá ẩm. Độ ẩm trung bình năm ở các địa phương từ 70 - 90%. Có hai mùa khô và ẩm khá rõ rệt, mùa ẩm cao từ tháng IX đến tháng V năm sau với độ ẩm trung bình từ 80 - 90%, từ tháng V đến tháng VIII với độ ẩm trung bình từ  70 - 79%.

Trong mùa gió mùa Tây Nam độ ẩm tương đối ở vùng núi nhỏ hơn 80%, vì là thời kỳ ít mưa do gió Tây Nam sau khi vượt dãy Trường Sơn gây mưa ở sườn đón gió (sườn phía Tây) và độ ẩm giảm ở sườn khuất gió (sườn phía Đông). Độ ẩm tương đối xuống thấp dưới 50%, thậm chí có những năm xuống dưới 30% là điều kiện hết sức bất lợi cho cây trồng vật nuôi, môi trường sống và nhất là sức khỏe con người. Qua tài liệu lưu trữ nhiều năm của các trạm khí tượng đã thống kê độ ẩm thấp nhất ở các trạm qua các tháng ở bảng 4.38.
Bảng 4.38: Độ ẩm tương đối thấp nhất (%)
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	34
	25
	26
	29
	32
	34
	34
	37
	34
	37
	34
	41
	26

	Ba Đồn
	36
	37
	28
	33
	33
	37
	36
	39
	39
	44
	39
	39
	28

	Đồng Hới
	33
	30
	26
	30
	32
	31
	33
	35
	37
	41
	40
	43
	26


Như vậy, độ ẩm thấp nhất dưới 45% có thể xuất hiện tất cả các tháng, tuy nhiên bản chất khô của không khí trong mùa đông khác với khô trong mùa hè, do chúng chịu ảnh hưởng của hai loại khí đoàn khác nhau hoàn toàn.

Trong mùa gió mùa Đông Bắc độ ẩm tương đối cao và khá đồng đều giữa các vùng, trung bình cao hơn 85%. Ở vùng núi trong những tháng ẩm cao kéo dài nhiều ngày, thường có liên quan nhiều đến hô hấp của con người và quá trình quang hợp của cây xanh.

Thông thường biến trình ẩm một ngày ở các địa phương Quảng Bình cao nhất vào lúc 4 đến 6 giờ sáng, sau đó giảm dần và thấp nhất vào lúc giữa trưa, tiếp đến lại tăng dần cho đến sáng hôm sau, cứ như thế chu trình ngày được lặp lại.

Thời kỳ có độ ẩm thấp nhất là vào các tháng mùa hè. Thời kỳ ẩm cao nhất ở các địa phương Quảng Bình rơi vào các tháng mùa mưa chính vụ.

Nhìn chung, độ ẩm không khí ở Quảng Bình khá cao. Độ ẩm không khí tương đối trung bình năm đạt 83 - 84%. Độ ẩm không khí trung bình biến động khá mạnh trong năm. Thời kỳ có độ ẩm thấp nhất là các tháng đầu và giữa mùa hè (V - VIII) do ảnh hưởng thời tiết khô nóng. Vào thời kỳ này độ ẩm trung bình dao động trong khoảng 71 - 81%. Thời kỳ còn lại có độ ẩm khá cao, đạt 85 - 90%.

Độ ẩm tương đối tối thấp trung bình năm đạt 66 - 68%. Vào thời kỳ đầu và giữa mùa hè (V - VIII), khi gió khô nóng thịnh hành nhất trị số độ ẩm tương đối thấp nhất trung bình đều nhỏ hơn 65%, thậm chí thấp hơn 55% (đạt 53 - 54%) vào tháng VII. Do ảnh hưởng của thời tiết gió khô nóng, thời kỳ này là thời kỳ khá thiếu nước đối với cây trồng, mặc dù lượng mưa không phải là thấp (đạt trên dưới 100 mm/tháng). Vào các thời kỳ còn lại trong năm độ ẩm tương đối thấp nhất trung bình dao động trong khoảng 65 - 78%.

Chịu ảnh hưởng của cả gió mùa Đông Bắc lẫn gió Tây khô nóng nên hầu như quanh năm độ ẩm tối thấp tuyệt đối đạt giá trị rất thấp. Trên toàn lãnh thổ tỉnh Quảng Bình độ ẩm tối thấp tuyệt đối đều thấp hơn 45%, trong đó có nhiều tháng (35% (ở Tuyên Hóa và Ba Đồn có 7 tháng; Đồng Hới có tới 11 tháng). Giá trị độ ẩm thấp nhất tuyệt đối quan trắc được ở Quảng Bình là 19% tại Đồng Hới vào tháng IV/1958.

4.3. Bốc hơi

Bốc hơi là một trong những nguyên nhân làm hao hụt lượng nước, vì vậy nó được xem là một thành phần quan trọng của cán cân cân bằng nước.

Ở Quảng Bình, lượng bốc hơi trung bình hàng năm ở vùng đồng bằng ven biển từ 960 - 1.200mm, vùng núi thấp hơn từ 800 - 1.000mm. Bốc hơi có xu hướng giảm dần theo hướng Đông - Tây, tương tự với xu hướng nhiệt độ.

Tổng lượng bốc hơi trong các tháng mùa hè lớn hơn mùa đông. Tổng lượng bốc hơi trong mùa hè từ tính từ tháng V đến tháng VIII (4 tháng) là 543 - 667mm, chiếm khoảng 55 - 60% lượng bốc hơi năm. Các tháng còn lại (8 tháng) có tổng lượng bốc hơi từ 411 - 544mm, chiếm khoảng 40 - 45% tổng lượng bốc hơi năm. Trong mùa đông lượng bốc hơi thấp và tương đối đồng đều, lượng bốc hơi biến đổi theo địa hình từ đồng bằng lên miền núi rõ rệt hơn trong các tháng mùa hè. Lượng bốc hơi trung bình các tháng ở các trạm theo bảng 4.39.
Bảng 4.39: Lượng bốc hơi trung bình tháng (mm)
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	39.3
	36.5
	55.1
	75.8
	116.0
	141.9
	166.1
	119.4
	63.2
	54.0
	48.3
	48.9
	963.4

	Ba Đồn
	46.1
	36.2
	60.1
	61.5
	105.8
	144.2
	170.7
	128.5
	77.9
	61.5
	59.7
	53.5
	1005.7

	Đồng Hới
	59.8
	44.1
	52.7
	72.3
	126.3
	188.4
	197.7
	155.1
	86.1
	79.1
	77.2
	73.7
	1212.4


Tổng lượng bốc hơi tháng lớn nhất xuất hiện vào tháng VII (tương ứng với thời kỳ gió mùa Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh), tổng lượng bốc hơi tháng nhỏ nhất xuất hiện vào tháng II (tương ứng với thời kỳ có nhiều sương mù do hiện tượng Nồm).

Bảng 4.40: Đặc trưng bốc hơi ngày (mm) ở một trạm

	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Lượng bốc hơi trung bình ngày

	Tuyên Hóa
	1.3
	1.3
	1.8
	2.5
	3.7
	4.7
	5.4
	3.9
	2.1
	1.7
	1.6
	1.6
	2.6

	Ba Đồn
	1.5
	1.3
	1.9
	2.0
	3.4
	4.8
	5.5
	4.1
	2.6
	2.0
	2.0
	1.7
	2.7

	Đồng Hới
	1.9
	1.6
	1.7
	2.4
	4.1
	6.3
	6.4
	5.0
	2.9
	2.6
	2.6
	2.4
	3.3

	Lượng bốc hơi lớn nhất tuyệt đối ngày

	Tuyên Hóa
	3.6
	9.2
	8.1
	10.2
	12.8
	13.9
	14.3
	13.6
	10.5
	10.0
	6.9
	4.4
	13.9

	Ba Đồn
	5.4
	10.5
	10.7
	8.3
	12.7
	12.4
	10.9
	13.6
	11.4
	12.7
	10.6
	10.2
	13.6

	Đồng Hới
	10.1
	9.0
	10.6
	14.0
	14.4
	16.2
	17.7
	16.5
	12.6
	15.5
	11.6
	12.7
	17.7

	Lượng bốc hơi thấp nhất tuyệt đối ngày

	Tuyên Hóa
	0.0
	0.0
	0.1
	0.1
	0.2
	0.0
	0.2
	0.1
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Ba Đồn
	0.0
	0.1
	0.0
	0.0
	0.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Đồng Hới
	0.2
	0.1
	0.0
	0.0
	0.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1
	0.0
	0.0


Lượng bốc hơi trong một ngày đêm lớn nhất ở đồng bằng là 17,7mm, miền núi là 13,9mm, các giá trị này đều xuất hiện trong mùa hè. Ngược lại trong mùa đông có những ngày lượng hơi nước trong không khí đạt giá trị bão hoà, vì vậy tổng lượng bốc hơi trong ngày bằng 0.

Để có thể đánh giá một cách đầy đủ hơn chế độ mưa ẩm của khu vực nghiên cứu, có thể tính toán lượng bốc thoát hơi tiềm năng PET theo công thức của FAO. Đây chính là lượng nước lớn nhất có thể bốc thoát qua thảm thực vật dày và đều như thảm cỏ trong điều kiện cung cấp nước đầy đủ.

Các kết quả tính toán ở bảng 4.41 cho thấy, lượng bốc thoát hơi tiềm năng PET ở Quảng Bình khá cao. Trị số trung bình năm dao động trong khoảng 1.050 - 1.250mm. Ở khu vực đồi núi thuộc phần phía Tây lãnh thổ lượng bốc thoát hơi PET đạt 1.050 - 1.150mm; còn ở khu vực ven biển phía Đông của Quảng Bình đạt 1.150 - 1.250mm. 

Lượng bốc thoát hơi tiềm năng PET biến động khá mạnh trong năm. Thời kỳ có lượng bốc hơi PET lớn nhất trong năm là thời kỳ đầu và giữa mùa hè (V - VIII). Lượng bốc thoát hơi trung bình tháng đạt 125 - 165mm. Đây là thời kỳ có lượng bức xạ mặt trời lớn, nhiều nắng, nhiệt độ cao và độ ẩm thấp nhất trong năm. Thời kỳ giữa mùa đông (XI - II) lượng bốc thoát hơi tiềm năng đạt giá trị thấp nhất trong năm, dao động trong khoảng 45 - 71 mm/tháng.

Bảng 4.41: Lượng bốc thoát hơi tiềm năng PET (mm)
	Trạm


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	47.8
	49.1
	74.2
	99.5
	137.1
	141.3
	159.2
	128.0
	87.1
	74.0
	53.9
	48.1
	1099.4

	Ba Đồn
	57.7
	53.5
	77.8
	102.6
	144.2
	144.7
	160.8
	138.9
	107.0
	89.6
	64.5
	57.5
	1199.0

	Đồng Hới
	62.8
	53.3
	82.4
	102.0
	142.2
	150.9
	159.9
	137.9
	111.7
	91.9
	71.0
	56.1
	1222.2


4.3.1. Chỉ số ẩm ướt

Ở Quảng Bình có tổng lượng mưa năm và số ngày mưa thuộc loại trung bình trong khu vực cũng như trên toàn quốc. Có những năm đã xảy ra những đợt không mưa kéo dài gây hạn hán trên diện rộng, phần lớn trong số đó xảy ra trong những năm thuộc chu kỳ hoạt động của Elnino như những năm 1976 - 1977, 1982 - 1983, 1993 - 1994, 1997 - 1998, 2003 - 2004.

Mức độ khô hạn sẽ nghiêm trọng khi thời tiết không mưa kéo dài liên tiếp trong thời gian dài. Thời gian không mưa liên tục dài nhất được mô tả tại bảng 4.42.

Bảng 4.42: Thời gian không mưa liên tục dài nhất 
ở một số trạm
	Trạm đo
	Thời gian không mưa liên tục
	Số ngày kéo dài

(ngày)

	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	Đồng Tâm
	16/6/2004
	15/7/2004
	30 ngày

	Tuyên Hóa
	27/5/1977
	13/7/1977
	48 ngày

	Mai Hóa
	14/6/1967
	16/8/1967
	64 ngày

	Ba Đồn
	08/6/1998
	08/8/1998
	62 ngày

	Đồng Hới
	16/6/2004
	21/7/2004
	36 ngày

	Lệ Thủy
	18/6/1987
	14/8/1987
	58 ngày

	Kiến Giang
	18/6/1987
	14/8/1987
	58 ngày


Thời gian không mưa kéo dài có thể chia thành hai thời đoạn từ tháng II đến  tháng III, thời đoạn thứ hai từ tháng V đến tháng VIII.

Vùng đồng bằng ven biển hàng năm trung bình có 9 - 10 đợt không mưa kéo dài, nhiều nhất có 14 đợt, ít nhất có 3 đợt. Trung bình mỗi đợt không mưa kéo dài từ 14 - 17 ngày, dài nhất là 62 ngày.

Vùng núi và trung du trung bình hàng năm có 5 - 6 đợt  không mưa kéo dài, nhiều nhất là 9 đợt. Trung bình mỗi đợt không mưa kéo dài từ 9 - 10 ngày, nhiều nhất là 64 ngày.

Thời gian không mưa kéo dài xuất hiện sớm nhất là cuối tháng XII đối với đồng bằng của tỉnh, còn ở vùng núi là tháng I và muộn nhất là đầu tháng III.

Để đánh giá mức độ khô hạn về mặt định lượng thông thường sử dụng chỉ số khô hạn. Chỉ số khô hạn ở đây được tính là tỷ số giữa lượng bốc hơi và lượng mưa. Dựa vào chỉ số khô hạn ta có thể xác định được thời kỳ cũng như mức độ thiếu nước của vùng lãnh thổ đối với thực vật và cây trồng. Trên cơ sở đó có thể xác định mức tưới tiêu của vùng lãnh thổ phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. 

Kết quả tính toán chỉ số khô hạn ở bảng 4.43 cho thấy:

Nếu xét chỉ số khô hạn năm thì ở Quảng Bình có chỉ số khô hạn năm <1 khí hậu thuộc loại khá ẩm, nhìn chung đủ nước.

Khi xét chỉ số khô hạn từng tháng cho thấy có sự phân hóa khá rõ trong năm và theo lãnh thổ. Khu vực đồi núi ở phía Bắc, Tây và Tây Nam của tỉnh Quảng Bình có thời kỳ thiếu nước (chỉ số khô hạn >1) dài khoảng 2 - 5 tháng vào thời kỳ từ tháng I - IV và tháng VII. Trong khi ở vùng thấp ven biển phía Đông của tỉnh Quảng Bình có thời kỳ thiếu nước dài hơn tới 6 - 7 tháng, có nơi tới 8 tháng với mức độ khô hạn trầm trọng hơn (có từ 1 - 3 tháng chỉ số khô hạn >2, có nơi chỉ số khô hạn thậm chí >3 như Quảng Phú và Roòn thuộc huyện Quảng Trạch). Ở khu vực này thời kỳ thiếu nước thường kéo dài liên tục từ tháng I đến tháng VII.

Ở Quảng Bình, đặc biệt là vùng thấp ven biển phía Đông thời kỳ đầu và giữa mùa hè (V - VII) tuy có lượng mưa tháng không phải là thấp đạt trên dưới 100mm, song do ảnh hưởng của gió Tây khô nóng, vẫn là thời kỳ thiếu nước. 

Bảng 4.43: Chỉ số khô hạn trung bình tháng và năm (K = PET/R)

	Trạm


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	0.96
	1.24
	1.48
	1.50
	0.83
	1.00
	0.998
	0.55
	0.19
	0.11
	0.24
	0.55
	0.47

	Ba Đồn
	1.15
	1.49
	2.03
	2.21
	1.33
	1.53
	2.28
	0.82
	0.26
	0.14
	0.23
	0.55
	0.59

	Đồng Hới
	1.10
	1.23
	1.92
	1.92
	1.20
	1.81
	2.23
	0.82
	0.24
	0.14
	0.20
	0.45
	0.54


Để đánh giá mức độ khô hạn hay mức độ ẩm ướt trong khí hậu học người ta dùng chỉ số ẩm ướt của U-van-nốp.

K = R/E0
K: chỉ số ẩm ướt
R: lượng mưa (mm)

E0: khả năng bốc hơi (mm), đại diện cho phần chi quan trọng của cán cân nước
Nếu K >1  ẩm

Nếu K< 1 khô

Chỉ số ẩm ướt tháng, năm được thống kê ở bảng 4.44.

Bảng 4.44: Chỉ số ẩm ướt tháng, năm
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	1.2
	1.1
	0.8
	1.0
	1.4
	1.0
	0.8
	2.1
	7.8
	11.5
	4.5
	1.7
	2.4

	Ba Đồn
	1.1
	1.0
	0.9
	0.8
	1.0
	0.7
	0.4
	1.2
	5.5
	10.1
	4.5
	1.9
	2.0

	Đồng Hới
	1.0
	1.0
	0.8
	0.7
	0.9
	0.5
	0.4
	1.0
	5.2
	8.2
	4.3
	1.7
	1.8


Qua nghiên cứu chỉ số ẩm ướt ở Quảng Bình có thể rút ra một số nhận xét sau: ở miền núi ẩm ướt hơn đồng bằng, chỉ có tháng III và tháng VII ở miền núi mới có chỉ số ẩm nhỏ hơn 1, các tháng còn lại đều cao hơn 1, tháng X có chỉ số ẩm lớn nhất. Ở đồng bằng từ tháng III đến tháng VII chỉ số ẩm ở mức dưới 1, tháng ít ẩm nhất là tháng IV và tháng VII, tháng có chỉ số ẩm cao nhất là tháng IX, X và XI.

Phân bố chỉ số ẩm ướt vừa phản ánh phân bố lượng mưa, vừa biểu hiện phân hoá về nhiệt độ. Nơi mưa nhiều, nhiệt độ thấp thì giá trị K lớn (ẩm lớn) và ngược lại K sẽ nhỏ (ẩm thấp).

